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LỜI NÓI ĐẦU


Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu tổng quát của đổi mới là: Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc... Hướng tới mục tiêu đó, cần phải đổi mới đồng bộ về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục.


Trong những năm qua, phần lớn giáo viên đã được tiếp cận với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Các thuật ngữ như phương pháp dạy học tích cực, dạy học dựa trên dự án, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp "Bàn tay nặn bột"...; các kĩ thuật dạy học tích cực như động não, khăn trải bàn, bản đồ tư duy,... không còn xa lạ với đông đảo giáo viên hiện nay. Tuy nhiên, việc nắm vững và vận dụng chúng còn hết sức hạn chế, có khi còn máy móc, lạm dụng. Đại đa số giáo viên chưa tìm được "chỗ đứng" của mỗi kĩ thuật dạy học trong cả tiến trình tổ chức hoạt động dạy học. Cũng chính vì thế nên giáo viên vẫn chủ yếu lệ thuộc vào tiến trình các bài học được trình bày trong sách giáo khoa, chưa "dám" chủ động trong việc thiết kế tiến trình xây dựng kiến thức phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Khả năng khai thác sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và tự học ở nhà của học sinh còn hạn chế, kém hiệu quả. Phần lớn giáo viên, những người có mong muốn sử dụng phương pháp dạy học mới đều lúng túng và tỏ ra lo sợ rằng sẽ bị "cháy giáo án" do học sinh không hoàn thành các hoạt động được giao trong giờ học. Chính vì vậy, mặc dù có cố gắng nhưng việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực hiện hay chưa thực sự tổ chức được hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo và bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh; việc tăng cường hoạt động học tập cả thể và học tập hợp tác còn hạn chế; chưa kết hợp được sự đánh giá của giáo viên và sự tự đánh giá của học sinh trong quá trình dạy học.


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nói trên nhưng có thể kể đến một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Sự hiểu biết của giáo viên về các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học tích cực còn hạn chế, chủ yếu mới dừng lại ở mức độ "biết" một cách rời rạc, thiếu tính hệ thống; chưa làm chủ được phương pháp mới nên giáo viên "vất vả" hơn khi sử dụng so với các phương pháp truyền thống, dẫn đến tâm lí ngại sử dụng;

- Việc dạy học hiện nay chủ yếu được thực hiện trên lớp theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Trong phạm vi 1 tiết học, không đủ thời gian cho đầy đủ các hoạt động học của học sinh theo tiến trình sư phạm của một phương pháp dạy học tích cực, dẫn đến nếu có sử dụng phương pháp dạy học tích cực đó thì cũng mang tính hình thức, đôi khi còn máy móc dẫn đến kém hiệu quả, chưa thực sự phát huy được tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; hiệu quả khai thác sử dụng các phương tiện dạy học và tài liệu bổ trợ theo phương pháp dạy học tích cực hạn chế;


- Các hình thức kiểm tra kết quả học tập của học sinh còn lạc hậu, chủ yếu là đánh giá sự ghi nhớ của học sinh mà chưa đánh giá được khả năng vận dụng sáng tạo, kĩ năng thực hành và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, vì thế chưa tạo được động lực cho đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.


Nhằm khắc phục những hạn chế nói trên, cần phải chủ động, sáng tạo xây dựng nội dung dạy học phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường.










Nhóm biên soạn

PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

I. Cơ sở xây dựng chuyên đề dạy học


1. Về phương pháp dạy học


Có nhiều năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học như: năng lực tự học; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông... Trong số đó, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh là mục tiêu quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các năng lực khác. Để có thể đạt được mục tiêu đó, phương pháp dạy học cần phải đổi mới sao cho phù hợp với tiến trình nhận thức khoa học để học sinh có thể tham gia vào hoạt động tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề; góp phần đắc lực hình thành năng lực hành động, phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh để từ đó bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, hình thành khả năng học tập suốt đời. Trong một xã hội đang phát triển nhanh, hội nhập và cạnh tranh thì việc phát hiện sớm và giải quyết hợp lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực đảm bảo sự thành công trong cuộc sống. Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt ra và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng phải được đặt như một mục tiêu của giáo dục và đào tạo.

Như vậy, dạy học là dạy hoạt động. Trong quá trình dạy học, học sinh là chủ thể nhận thức, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học tập của học sinh theo một chiến lược hợp lý sao cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức. Quá trình dạy học các tri thức thuộc một môn khoa học cụ thể được hiểu là quá trình hoạt động của giáo viên và của học sinh trong sự tương tác thống nhất biện chứng của ba thành phần trong hệ dạy học bao gồm: Giáo viên, học sinh và tư liệu hoạt động dạy học.

Hoạt động học của học sinh bao gồm các hành động với tư liệu dạy học, sự trao đổi, tranh luận với nhau và sự trao đổi với giáo viên. Hành động học của học sinh với tư liệu hoạt động dạy học là sự thích ứng của học sinh với tình huống học tập đồng thời là hành động chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho bản thân mình. Sự trao đổi, tranh luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên nhằm tranh thủ sự hỗ trợ xã hội từ phía giáo viên và tập thể học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Thông qua các hoạt động của học sinh với tư liệu học tập và sự trao đổi đó mà giáo viên thu được những thông tin liên hệ ngược cần thiết cho sự định hướng của giáo viên đối với học sinh.


Hoạt động của giáo viên bao gồm hành động với tư liệu dạy học và sự trao đổi, định hướng trực tiếp với học sinh. Giáo viên là người tổ chức tư liệu hoạt động dạy học, cung cấp tư liệu nhằm tạo tình huống cho hoạt động của học sinh. Dựa trên tư liệu hoạt động dạy học, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động của học sinh với tư liệu học tập và định hướng sự trao đổi, tranh luận của học sinh với nhau.


Trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư duy tích cực, sáng tạo, được chuẩn bị một năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.

Như vậy, phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động. Phương pháp dạy học tích cực nhấn mạnh việc lấy hoạt động học làm trung tâm của quá trình dạy học, nghĩa là nhấn mạnh hoạt động học và vai trò của học sinh trong quá trình dạy học, khác với cách tiếp cận truyền thống lâu nay là nhấn mạnh hoạt động dạy và vai trò của giáo viên. Mặc dù có thể được thể hiện qua nhiều phương pháp khác nhau nhưng nhìn chung các phương pháp dạy học tích cực đều có những đặc trưng cơ bản sau:

- Dạy học là tổ chức các hoạt động học tập của học sinh: Trong phương pháp dạy học tích cực, học sinh được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giáo viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, học sinh trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kĩ năng mới, vừa nắm được phương pháp chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng đó, không rập theo những khuôn mâu sẵn có, được bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động.

- Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học: Các phương pháp dạy học tích cực coi việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, cần phải nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên.

- Dạy học tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác: Trong một lớp học mà trình độ kiến thức, tư duy của học sinh không thể đồng đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cực phải có sự phân hóa về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một chuỗi hoạt động độc lập. Áp dụng phương pháp tích cực ở trình độ càng cao thì sự phân hóa này càng lớn. Tuy nhiên, trong học tập, không phải mọi tri thức, kĩ năng, thái độ đều được hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp giáo viên - học sinh và học sinh - học sinh, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Được sử dụng phổ biến trong dạy học hiện nay là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả học tập, nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung.

- Dạy học có sự kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò: Trong quá trình dạy học, việc đánh giá học sinh không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động học của trò mà còn đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy. Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học. Liên quan với điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau.

Trong dạy học tích cực, giáo viên không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, học sinh hoạt động là chính, giáo viên có vẻ "nhàn" hơn nhưng trước đó, khi soạn giáo án, giáo viên đã phải đầu tư công sức, thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của học sinh. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm lành nghề mới có thể tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh mà nhiều khi diễn biến ngoài tầm dự kiến của giáo viên.

2. Về kĩ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh


Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh, quá trình dạy - học bao gồm một hệ thống các hành động có mục đích của giáo viên tổ chức hoạt động trí óc và tay chân của học sinh, đảm bảo cho học sinh chiếm lĩnh được nội dung dạy học, đạt được mục tiêu xác định. Trong quá trình dạy học, giáo viên tổ chức định hướng hành động chiếm lĩnh tri thức của học sinh phỏng theo tiến trình của chu trình sáng tạo khoa học. Như vậy, chúng ta có thể hình dung diễn biến của hoạt động dạy học như sau:


- Giáo viên tổ chức tình huống, giao nhiệm vụ cho học sinh. Học sinh hăng hái đảm nhận nhiệm vụ, gặp khó khăn, nảy sinh vấn đề cần tìm tòi giải quyết. Dưới sự chỉ đạo của giáo viên, vấn đề được diễn đạt chính xác hóa, phù hợp với mục tiêu dạy học và các nội dung cụ thể đã xác định.


- Học sinh tự chủ tìm tòi giải quyết vấn đề đặt ra. Với sự theo dõi, định hướng, giúp đỡ của giáo viên, hoạt động học của học sinh diễn ra theo một tiến trình hợp lí, phù hợp với những đòi hỏi phương pháp luận.


- Giáo viên chỉ đạo sự trao đổi, tranh luận của học sinh, bổ sung, tổng kết, khái quát hóa, thể chế hóa tri thức, kiểm tra kết quả học phù hợp với mục tiêu dạy học các nội dung cụ thể đã xác định.

Tổ chức tiến trình dạy học như vậy, lớp học có thể được chia thành từng nhóm nhỏ. Tùy mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Các kĩ thuật dạy học tích cực như sẽ được sử dụng trong tốt chức hoạt động nhóm trên lớp để thực hiện các nhiệm vụ nhỏ nhằm đạt mục tiêu dạy học.

Để đề xuất vấn đề, giáo viên có thể sử dụng một kĩ thuật nào đó để giao cho học sinh giải quyết một nhiệm vụ nào đó. Kết quả hoạt động của các nhóm học sinh được đưa ra thảo luận, từ đó nảy sinh vấn đề cần giải quyết và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đó. Hoạt động giải quyết vấn đề của học sinh có thể được thực hiện ngay trong giờ học trên lớp nhưng thường thì phải thực hiện ở nhà, giữa hai giờ lên lớp kế tiếp nhau mới đạt được hiệu quả cao. Giai đoạn này, các phương pháp quan sát, ôn tập, nghiên cứu độc lập cần được hướng dẫn cho học sinh sử dụng. Các kĩ thuật dạy học tích cực sẽ được tiếp tục sử dụng trên lớp trong giờ học sau đó để tổ chức các hoạt động trao đổi, tranh luận của học sinh về vấn đề đang giải quyết nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học như trên, vấn đề đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh về kết quả hoạt động (bao gồm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng) được quan tâm thực hiện.

Để tổ chức được quá trình dạy học như trên, thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, cần phải căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường.


Tiến trình dạy học chuyên đề được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng.


3. Về kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học

Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học sinh là những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh nhằm mục đích giúp học sinh tự rút kinh nghiệm và nhận xét lẫn nhau trong quá trình học tập, tự điều chỉnh cách học, qua đó dần hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức, khả năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường giao tiếp, hợp tác; bồi dưỡng hứng thú học tập và rèn luyện của học sinh trong quá trình giáo dục. Thông qua kiểm tra, đánh giá, giáo viên rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động dạy học và giáo dục ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học và giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ; phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định phù hợp về những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.


Đánh giá phải hướng tới sự phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và các biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh dựa trên mục tiêu giáo dục THPT; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (sau đây gọi chung là sản phẩm học tập); kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Coi trọng đánh giá sự tiến bộ của mỗi học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự hứng thú, tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy năng khiếu cá nhân; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.


a) Đánh giá quá trình học tập của học sinh


Trong quá trình dạy học, căn cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt động trong bài học, giáo viên tiến hành một số việc như sau:


- Theo dõi, kiểm tra quá trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh/nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; quan tâm tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ của học sinh để áp dụng biện pháp cụ thể, kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn.


- Ghi nhận xét vào phiếu, vở, sản phẩm học tập... của học sinh về những kết quả đã làm được hoặc chưa làm được, mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức, mức độ thành thạo các thao tác, kĩ năng cần thiết...

- Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, quan sát các biểu hiện trong quá trình học tập, sinh hoạt và tham gia các hoạt động tập thể để nhận xét sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học sinh; từ đó động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn; phát huy ưu điểm và các phẩm chất, năng lực riêng; điều chỉnh hoạt động, ứng xử để tiến bộ.


Khuyến khích, hướng dẫn học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn:


- Học sinh tự rút kinh nghiệm ngay trong quá trình hoặc sau khi thực hiện từng nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục khác; trao đổi với giáo viên để được góp ý, hướng dẫn.


- Học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học và hoạt động giáo dục; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ.


Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tiến hành trong quá trình học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập. Mục đích và phương thức kiểm tra, đánh giá trong mỗi giai đoạn thực hiện một nhiệm vụ học tập như sau:


- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên tổ chức một tình huống có tiềm ẩn vấn đề, lựa chọn một kỹ thuật học tích cực phù hợp để giao cho học sinh giải quyết tình huống. Trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, giáo viên cần quan sát, trao đổi với học sinh để kiểm tra, đánh giá về khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp.


- Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động tự lực giải quyết nhiệm vụ (Cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ). Hoạt động giải quyết vấn đề có thể (thường) được thực hiện ở ngoài lớp học và ở nhà. Trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập, giáo viên quan sát, theo dõi hành động, lời nói của học sinh để đánh giá mức độ tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh; khả năng phát hiện vấn đề cần giải quyết và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề; khả năng lựa chọn, điều chỉnh và thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề; phát hiện những khó khăn, sai lầm của học sinh để có giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp học sinh thực hiện được nhiệm vụ học tập.


- Báo cáo, thảo luận: Sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ, có thể là một báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập; dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật; báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.


b) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh


Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong dạy học được thực hiện qua các bài kiểm bao gồm các loại câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu:


- Nhận biết: học sinh nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học khi được yêu cầu.


- Thông hiểu: học sinh diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh; áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập.


- Vận dụng: học sinh kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học. 


- Vận dụng cao: học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.


Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.


Bảng dưới đây là một ví dụ mô tả về 4 mức độ yêu cầu cần đạt của một số loại câu hỏi, bài tập thông thường:

	Loại câu hỏi/bài tập
	Mức độ yêu cầu cần đạt

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Câu hỏi/bài tập định tính
	Xác định được một đơn vị kiến thức và nhắc lại được chính xác nội dung của đơn vị kiến thức đó.
	Sử dụng một đơn vị kiến thức để giải thích về một khái niệm, quan điểm, nhận định... liên quan trực tiếp đến kiến thức đó.
	Xác định và vận dụng được nhiều nội dung kiến thức có liên quan để phát hiện, phân tích, luận giải vấn đề trong tình huống quen thuộc.
	Xác định và vận dụng được nhiều nội dung kiến thức có liên quan để phát hiện, phân tích. luận giải vấn đề trong tình huống mới.

	Câu hỏi/bài tập định lượng
	Xác định được các mối liên hệ trực tiếp giữa các đại lượng và tính được các đại lượng cần tìm.
	Xác định được các mối liên hệ liên quan đến các đại lượng cần tìm và tính được các đại lượng cần tìm thông qua một số bước suy luận trung gian.
	Xác định và vận dụng được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một bài toán/vấn đề trong tình huống quen thuộc.
	Xác định và vận dụng được các mối liên hệ giữa các đại lượng liên quan để giải quyết một bài toán/vấn đề trong tình huống mới.

	Câu hỏi/bài tập thực hành/thí nghiệm
	Căn cứ vào kết quả thí nghiệm đã tiến hành, nêu được mục đích và các dụng cụ thí nghiệm.
	Căn cứ vào kết quả thí nghiệm đã tiến hành, trình bày được mục đích, dụng cụ, các bước tiến hành và phân tích kết quả rút ra  kết luận.
	Căn cứ vào phương án thí nghiệm, nêu được mục đích, lựa chọn dụng cụ và bố trí thí nghiệm; tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả để rút ra kết luận.
	Căn cứ vào yêu cầu thí nghiệm, nêu được mục đích, phương án thí nghiệm, lựa chọn dụng cụ và bố trí thí nghiệm; tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả để rút ra kết luận.



II. Xây dựng chuyên đề dạy học


1. Định hướng chung


Căn cứ vào những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, khi xây dựng các chuyên đề dạy học ta cần căn cứ vào một phương pháp dạy học tích cực cụ thể được lựa chọn để hình dung chuỗi hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện. Nhìn chung các phương pháp dạy học tích cực đều dựa trên việc tổ chức cho học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua các nhiệm vụ học tập. Chuỗi hoạt động học trong mỗi chuyên đề vì thế đều tuân theo con đường nhận thức chung như sau:


- Hoạt động giải quyết một tình huống học tập: Mục đích của hoạt động này là tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới. Giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến thức, kinh nghiệm của bản thân học sinh có liên quan đến vấn đề xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn học; làm bộc lộ "cái" học sinh đã biết, bổ khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu, giúp học sinh nhận ra "cái" chưa biết và muốn biết.
- Hoạt động tìm tòi, khám phá, lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng mới hoặc/và thực hành, luyện tập, củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa lĩnh hội được nhằm giải quyết tình huống/vấn đề học tập.

- Hoạt động vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để phát hiện và giải quyết các tình huống/vấn đề thực tiễn.


Dựa trên con đường nhận thức chung đó và căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên thảo luận, lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp.


2. Quy trình xây dựng chuyên đề dạy học


Mỗi chuyên đề dạy học phải giải quyết trọng vẹn một vấn đề học tập. Vì vậy, việc xây dựng mỗi chuyên đề dạy học cần thực hiện theo quy trình như sau:


a) Xác định vấn đề cần giải quyết (Tên chuyên đề) trong dạy học chuyên đề sẽ xây dựng. Vấn đề cần giải quyết có thể là một trong các loại sau:


- Vấn đề tìm kiếm, xây dựng kiến thức mới.


- Vấn đề kiểm nghiệm, ứng dụng kiến thức.


- Vấn đề tìm kiếm, xây dựng, kiểm nghiệm và ứng dụng kiến thức mới.


Căn cứ vào nội dung chương trình và sách giáo khoa của môn học, tổ/nhóm chuyên môn có thể xác định các nội dung kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài/tiết hiện hành, từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chuyên đề dạy học đơn môn. Trường hợp có những nội dung kiến thức liên quan đến nhiều môn học, lãnh đạo nhà trường giao cho các tổ chuyên môn liên quan cùng nhau lựa chọn nội dung để thống nhất xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn.

Tùy nội dung kiến thức; điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; năng lực của giáo viên và học sinh, có thể xác định một trong các mức độ sau:

Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên đánh giá kết quả làm việc của học sinh.

Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm ra cách giải quyết vấn đề. Học sinh thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của giáo viên khi cần. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. Học sinh phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết, giải pháp và lựa chọn giải pháp. Học sinh thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề. Giáo viên và học sinh cùng đánh giá.

Mức 4: Học sinh tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề cần giải quyết. Học sinh giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của giáo viên khi kết thúc.

Ví dụ: Một chuyên đề Địa lí được xây dựng theo tiến trình dạy học giải quyết vấn đề ở mức 3 có thể được xây dựng như sau:

Theo sách giáo khoa Địa lí 12, bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Ta có thể xây dựng thành chuyên đề dạy học và có thể đặt tên chuyên đề là: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên. Thời gian học tập 2 tuần, trong đó có 2 tiết hoạt động học trên lớp (tiến trình dạy học cụ thể tại Mục 3 dưới đây).

b) Xác định chuẩn chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, từ đó xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong chuyên đề sẽ xây dựng.


Bảng dưới đây là biểu hiện của một số phẩm chất cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học.

	Phẩm chất
	Biểu hiện

	Nhân ái và khoan dung
	Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ các thành viên gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; thực hiện trách nhiệm đối với gia đình,…

	
	Có ý thức tìm hiểu và giữ gìn các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam,…

	
	Yêu thương con người; sẵn sàng giúp đỡ mọi người và tham gia các hoạt động tập thể, xã hội; hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt của mỗi người; Phê phán và tham gia ngăn chặn các hành vi bạo lực,…

	
	Sống hoà hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phê phán những hành vi phá hoại thiên nhiên,…

	
	Tôn trọng các dân tộc, các quốc gia và các nền văn hoá trên thế giới,…

	Làm chủ bản thân
	Trung thực trong học tập và trong cuộc sống; phê phán các hành vi thiếu trung thực trong học tập, trong cuộc sống, …

	
	Tự trọng, có những hành vi đúng mực trong giao tiếp và trong đời sống, …

	
	Có ý thức giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng,…

	
	Tự lực, chủ động, tích cực học hỏi để thực hiện những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt,…

	
	Tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt, học tập, hoạt động cộng đồng, …

	
	Ý thức được thuận lợi, khó khăn trong học tập và sinh hoạt của bản thân và chủ động khắc phục vượt qua., …

	
	Có thói quen tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, …

	
	Có ý thức tự hoàn thiện bản thân,…

	
	 Biết xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập; có ý thức lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho bản thân ,…

	Thực hiện nghĩa vụ học sinh

	Có ý thức đạo đức trong học tập và trong cuộc sống,…

	
	Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỷ luật, …

	
	Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật; phê phán những hành vi trái quy định của pháp luật, …

	
	Tôn trọng, giữ gìn và tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các bạn cùng giữ gìn di sản văn hoá của quê hương, đất nước …

	
	Quan tâm đến những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật ở địa phương, trong nước và quốc tế, …



Bảng dưới đây là biểu hiện của một số năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dạy học.

	Năng lực
	Biểu hiện

	Tự học, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề
	Tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập; xác định mục tiêu phù hợp với bản thân và thể hiện sự nỗ lực cố gắng thực hiện mục tiêu học tập…

	
	Tích cực, tự lực thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao và lựa chọn các nguồn tài liệu đọc phù hợp; tìm kiếm, chọn lọc và ghi chép được thông tin cần thiết; ghi được nội dung thảo luận; nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập; tự đặt ra yêu cầu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích cực, chủ động tìm tòi thông tin bổ sung và mở rộng thêm kiến thức…

	
	Đặt những câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; phát hiện yếu tố mới trong tình huống quen thuộc; tôn trọng các quan điểm trái chiều; phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến khác nhau; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau, xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; hứng thú, độc lập trong suy nghĩ, chủ động nêu ý kiến, vấn đề và ý tưởng mới…

	
	Đề xuất một hoặc nhiều giải pháp khả thi; so sánh và bình luận về các giải pháp đề xuất; lựa chọn được giải pháp phù hợp; hình thành ý tưởng về giải pháp mới dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp…

	
	Giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn; nhận ra sự không phù hợp và điều chỉnh được giải pháp; chủ động tìm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn; giải quyết được vấn đề…

	
	Suy nghĩ và khái quát hóa thành kiến thức mới của bản thân khi giải quyết vấn đề; áp dụng tiến trình đã biết vào giải quyết tình huống tương tự với những điều chỉnh hợp lý...

	Giao tiếp và hợp tác
	Xác định và chủ động đề xuất mục đích hợp tác và công việc có thể hoạt động hợp tác; biết tiếp nhận mong muốn hợp tác từ người khác…

	
	Xác định được trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm; tự đánh giá khả năng của mình và đánh giá khả năng của các thành viên trong nhóm để phân công công việc phù hợp; chủ động hoàn thành phần việc được giao; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm; khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp, học hỏi các thành viên trong nhóm...

	
	Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các bài đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, cuộc thảo luận; diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; có biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp; nói chính xác, đúng ngữ điệu và nhịp điệu, trình bày được nội dung chủ đề thuộc chương trình học tập; đọc hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các văn bản, tài liệu ngắn; viết đúng các dạng văn bản về những chủ đề quen thuộc...

	Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	Sử dụng đúng cách các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; bước đầu biết khai thác, sử dụng máy vi tính và mạng internet trong học tập; nhận biết các thành phần của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông cơ bản; sử dụng được các phần mềm hỗ trợ học tập thuộc các lĩnh vực khác nhau; tổ chức và lưu trữ dữ liệu vào các bộ nhớ khác nhau, tại thiết bị và trên mạng…

	
	Tìm kiếm thông tin với các chức năng tìm kiếm đơn giản và tổ chức thông tin phù hợp; đánh giá sự phù hợp của thông tin, dữ liệu đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; xác lập mối liên hệ giữa kiến thức đã biết với thông tin mới thu thập và dùng thông tin đó để giải quyết các nhiệm vụ học tập và trong cuộc sống…



c) Xây dựng nội dung chuyên đề: Căn cứ vào tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực được sử dụng để tổ chức hoạt động học cho học sinh, từ tình huống xuất phát đã xây dựng, dự kiến các nhiệm vụ học tập cụ thể tiếp theo tương ứng với các hoạt động học của học sinh, từ đó xác định các nội dung cần thiết để cấu thành chuyên đề. Lựa chọn các nội dung của chuyên đề từ các bài/tiết trong sách giáo khoa của một môn học hoặc/và các môn học có liên quan để xây dựng chuyên đề dạy học.


d) Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề thành các hoạt động học được tổ chức cho học sinh có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Trong chuỗi hoạt động học, đặc biệt quan tâm xây dựng tình huống xuất phát.


Trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học mỗi chuyên đề theo phương pháp dạy học tích cực, học sinh cần phải được đặt vào các tình huống xuất phát gần gũi với đời sống, dễ cảm nhận và các em sẽ tham gia giải quyết các tình huống đó. Trong quá trình tìm hiểu, học sinh phải lập luận, bảo vệ ý kiến của mình, đưa ra tập thể thảo luận những ý nghĩ và những kết luận cá nhân, từ đó có những hiểu biết mà nếu chỉ có những hoạt động, thao tác riêng lẻ không đủ tạo nên. Những hoạt động do giáo viên đề xuất cho học sinh được tổ chức theo tiến trình sư phạm nhằm nâng cao dần mức độ học tập. Các hoạt động này làm cho các chương trình học tập được nâng cao lên và dành cho học sinh một phần tự chủ khá lớn. Mục tiêu chính của quá trình dạy học là giúp học sinh chiếm lĩnh dần dần các khái niệm khoa học và kĩ thuật, học sinh được thực hành, kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói. Những yêu cầu mang tính nguyên tắc nói trên của phương pháp dạy học tích cực là sự định hướng quan trọng cho việc lựa chọn các chuyên đề dạy học. Như vậy, việc xây dựng các tình huống xuất phát cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau đây:


- Tình huống xuất phát phải gần gũi với đời sống mà học sinh dễ cảm nhận và đã có ít nhiều những quan niệm ban đầu về chúng.


- Việc xây dựng tình huống xuất phát cần phải chú ý tạo điều kiện cho học sinh có thể huy động được kiến thức ban đầu để giải quyết, qua đó hình thành mâu thuẫn nhận thức, giúp học sinh phát hiện được vấn đề, đề xuất được các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề.

Tiếp theo tình huống xuất phát là các hoạt động học như: đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề; thực hiện giải pháp để giải quyết vấn đề; báo cáo, thảo luận; kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức...


Bảng dưới đây mô tả việc sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong tiến trình dạy học giải quyết vấn đề.

[image: image1]

e) Xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học; biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chuyên đề đã xây dựng.


3.  Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học


- Đánh giá bằng nhận xét: Với tiến trình dạy học như trên, chúng ta có thể hình dung các hoạt động học của học sinh được diễn ra trong 2 tuần với 3 tiết học trên lớp. Thông qua quan sát, trao đổi và các sản phẩm học tập của học sinh, giáo viên có thể nhận xét, đánh giá được sự tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong học tập. Ví dụ:


+ Đánh giá tính tích cực, tự lực của học sinh: Mức độ hăng hái tham gia phát biểu ý kiến của học sinh; Thái độ lắng nghe của học sinh khi giáo viên gợi ý, hướng dẫn; Mức độ hăng hái thảo luận nhóm của học sinh để giải quyết nhiệm vụ học tập; Khả năng tập trung, tự lực giải quyết các nhiệm vụ học tập của mỗi cá nhân; Vai trò của nhóm trưởng trong việc tổ chức hoạt đông của nhóm; Trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm, thể hiện ở trách nhiệm hoàn thành các phần việc được phân công; nêu ý kiến độc lập và tham gia thảo luận để thống nhất được ý kiến chung; Sự tiến bộ về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của học sinh sau mỗi tiết học, thể hiện từ chỗ giáo viên phải gợi ý từng bước để học sinh trả lời câu hỏi đến việc giáo viên chỉ đưa các nhiệm vụ và hỗ trợ khi thực sự cần thiết; Khả năng ghi nhớ những điều đã học để có thể trình bày lại nội dung bài học theo ngôn ngữ riêng và vận dụng được những kiến thức vào thực tiễn; Sự tự tin của học sinh khi trình bày, bảo vệ kết quả hoạt động của nhóm trước lớp một cách chặt chẽ, thuyết phục.


Qua những biểu hiện nêu trên, giáo viên có thể đánh giá được hiệu quả của việc dạy học theo tiến trình đã thiết kế nhằm biến học sinh từ vị thế người “đi học” thành người làm chủ các tình huống trên lớp, tự chủ, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng kiến thức mới.


+ Đánh giá khả năng sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh: Trong quá trình học tập, học sinh được thực tế hoạt đông phỏng theo con đường nhận thức của nhà khoa học: đề xuất giả thuyết, dự đoán giải pháp, đề xuất phương án thí nghiệm, phân tích kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật đồ thị,... Giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng của học sinh đối với các hoạt động sáng tạo này thông qua quan sát, nhận xét sự trải nghiệm hoạt động nhận thức sáng tạo và khả năng “luyện tập” tư duy sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua học tập theo tiến trình dạy học kể trên.

 
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh: Căn cứ vào các mức độ yêu cầu của câu hỏi, bài tập được mô tả trong bảng trên, giáo viên có thể xây dựng các câu hỏi, bài tập tương ứng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỷ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỷ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.


Tóm lại, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá của quá trình giáo dục có liên quan chặt chẽ với nhau nên cần phải đổi mới một cách đồng bộ, trong đó khâu đột phá là đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng chuyển từ chú trọng kiểm tra kết quả ghi nhớ kiến thức sang coi trọng kết hợp kết quả đánh giá phong cách học và năng lực vận dụng kiến thức trong quá trình giáo dục và tổng kết cuối kỳ, cuối năm học để hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

III. Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên "Trường học kết nối"


Các khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn của giáo viên được đặt trong mục "Sinh hoạt chuyên môn". Khi đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, giáo viên có thể lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên; đăng kí tham gia các khóa học/bài học và thực hiện các hoạt động học theo hướng dẫn.

Giáo viên sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn do Bộ GD&ĐT hoặc sở GD&ĐT tạo ra. Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề, giáo viên sẽ xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề.

Quy trình tổ chức nhóm sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống như sau:

- Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.

- Bước 2: Các thành viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.

- Bước 3: Tổ trưởng tập hợp, biên tập lại sản phẩm và nộp lên hệ thống.


Thao tác kĩ thuật:


Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia và tổ chức nhóm.

Tìm hiểu mục đích - yêu cầu của khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn trước khi đăng kí tham gia.
Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn có trách nhiệm đăng kí tham gia và làm nhóm trưởng, sau đó thêm các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để thực hiện theo nhóm. Quy trình đăng kí như sau:

- Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn.



+ Chọn “Sinh hoạt chuyên môn”.



+ Chọn “Lĩnh vực” (VD: Toán).



+ Chọn “Lớp” (VD: 12).



+ Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn (VD: HK1.1. Toán 12. Năm học 2014-2015)


- Đăng ký tham gia.

Trong không gian của chủ đề sinh hoạt chuyên môn, chọn nút [image: image2.png]


.

Lưu ý: người đầu tiên đăng ký sẽ nghiễm nhiên trở thành nhóm trưởng, các giáo viên khác trong trường muốn tham gia chủ đề này buộc phải được người này mời vào nhóm chứ không thể đăng ký được nhóm mới. Do đó, tốt nhất tổ trưởng chuyên môn nên là người đầu tiên đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.


- Mời thành viên.



+ Chọn nút [image: image3.png]


.



+ Không gian tìm kiếm và thêm thành viên sẽ hiện ra.
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Lưu ý: có thể tìm kiếm giáo viên bằng các cách sau

· Tìm kiếm theo chuyên môn.

· Tìm kiếm theo mã giáo viên (VD: GV.00012.001).

· Tìm kiếm theo tên giáo viên.

Sau khi tìm kiếm, danh sách các giáo viên thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiện ra. Lựa chọn và ấn nút “Thêm thành viên” tương ứng với mỗi giáo viên để thêm vào nhóm.

Ghi chú: Để tham gia được các chủ đề sinh hoạt chuyên môn, tài khoản giáo viên nhất định phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm cả ảnh thẻ. 


Sau khi đăng kí, có thể xem được thông tin về các thành viên trong nhom bằng cách kích vào nút "Thông tin nhóm".

Danh sách nhóm sẽ hiện ra như dưới đây. Tổ trưởng có quyền xóa giáo viên (nếu thêm nhầm) hoặc thêm các thành viên khác vào nhóm.
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Bước 2: Tham gia trao đổi trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.


- “Hoạt động – Thông báo”: khu vực trao đổi của giáo viên toàn quốc (chỉ có thể tham gia trao đổi khi Bộ GD&ĐT phát động một nội dung trao đổi nào đó trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn).

Sau khi đã đăng kí thành công, giáo viên bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ học tập/sinh hoạt chuyên môn. Trong quá trình học tập/sinh hoạt chuyên môn, giáo viên cần thường xuyên xem thông báo chung của khóa học/chủ đề. Giáo viên sẽ nhận được thông báo trong mục"Hoạt động - Thông báo". Giáo viên có quyền đặt câu hỏi để trao đổi lại với giảng viên/ban tổ chức. Lưu ý rằng, trong thông báo chung, mọi giáo viên tham gia khóa học/chủ đề đều có thể đọc được thông tin.

- “Trao đổi nhóm”: 

Thảo luận trong nhóm: Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận trực tuyến. Những trao đổi này sẽ được giảng viên/ban tổ chức nhìn thấy, tham gia và hỗ trợ cũng như điều hành hoạt động của nhóm.

- “Hỏi & đáp”: 

Đặt câu hỏi cho giảng viên/ban tổ chức và  thảo luận: Để gửi câu hỏi và trao đổi giảng viên/ban tổ chức, giáo viên vào mục "Hỏi & Đáp" và upload câu hỏi lên hệ thống. Giảng viên/ban tổ chứcsẽ nhận được câu hỏi và trao đổi riêng với từng giáo viên. 

Thao tác kĩ thuật:


Trong mỗi mục trên, không gian trao đổi như hình dưới đây.
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+ Gõ nội dung trao đổi.



+ Đính kèm file (nếu cần) bằng cách chọn nút “BROWSE”.



+ Ấn nút “Gửi”.


Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn nộp sản phẩm

Sau quá trình làm việc, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn hoàn thành sản phẩm của mình, đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giảng viên/ban tổ chức trong mục "Sản phẩm - Kết quả".

Lưu ý: chỉ có nhóm trưởng mới có quyền nộp sản phẩm.



+ Chọn mục “Sản phẩm – Kết quả”.



+ Chọn “BROWSE” để tải file lên.
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Sản phẩm này sau khi nộp lên hệ thống, các cấp quản lý từ nhà trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ nhìn thấy, theo dõi và đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn trong phạm vi quản lý của mình.

Quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn của giáo viên có thể được khái quát bởi sơ đồ sau:
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Phần II. CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ
ĐỊA LÍ 10

Chuyên đề 1. TÌM HIỂU VỀ VŨ TRỤ VÀ

NHỮNG HỆ QUẢ CỦA CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT

(3 tiết)


I. Nội dung của chuyên đề


1. Một số nét khái quát

- Vũ Trụ

- Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ

- Trái Đất trong Hệ Mặt Trời
2. Nguyên nhân và hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

- Nguyên nhân:

+ Trái Đất hình cầu

+ Trái Đất tự quay quanh trục

- Hệ quả:

+ Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất

+ Giờ trên Trái Đất

+ Chuyển động lệch hướng của các vật thể trên Trái Đất

3. Nguyên nhân và hệ quả của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất

- Nguyên nhân:

+ Trái Đất hình cầu

+ Khi quay quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương

- Hệ quả:

+ Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời

+ Hiện tượng mùa

+ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ
II. Tổ chức dạy học theo chuyên đề

1. Mục tiêu

- Kiến thức

+ Hiểu được khái quát Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

+ Trình bày và giải thích/hiểu được các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. Vận dụng được hệ quả của chuyển động này trong thực tế.

+ Biết khái niệm “chuyển động biểu kiến”, “Mặt Trời lên thiên đỉnh”. Trình bày và giải thích/hiểu được các hệ quả của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. Vận dụng được hệ quả hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa.

- Kĩ năng : Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình quả địa cầu.
- Thái độ, giá trị : Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập trên lớp, khẳng định giá trị bản thân thông qua các hoạt động học tập

- Định hướng phát triển các năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Phương pháp dạy học: thảo luận nhóm, sử dụng phương tiện dạy học trực quan, đàm thoại, tình huống, động não, giảng giải, thuyết trình

- Kĩ thuật dạy học: Các mảnh ghép, khăn trải bàn

3. Chuẩn bị của GV và HS

- Chuẩn bị của GV

+ Kế hoạch dạy học, bài giảng trên Powerpoint

+ Các phiếu học tập sử dụng trong chuyên đề

+ Một quả cầu địa lí

- Chuẩn bị của HS: Bút chì, tẩy, bút chì màu, bút sáp màu, sách, vở, nháp

4. Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề

	Hoạt động khởi động:


1. GV cho HS trả lời một số câu hỏi sau:


Câu 1: Chọn các đáp án đúng trong những phương án trả lời

Các tính chất của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

A. Thời gian tự quay khoảng 24 giờ

B. Chiều quay từ Tây sang Đông

C. Chiều quay từ Đông sang Tây

D. Trục Trái Đất nghiêng 66°33’ so với mặt phẳng quỹ đạo 

E. Trục Trái Đất không nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo

Đáp án: A, B, D

Câu 2: Chọn các đáp án đúng trong những phương án trả lời

Các tính chất của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất

A. Thời gian tự quay hết 365 ngày và 6 giờ

B. Thời gian tự quay hết 365 ngày

C. Chiều quay từ Tây sang Đông

D. Chiều quay từ Đông sang Tây

E. Trục Trái Đất luôn đổi phương khi quay

F. Trục Trái Đất không đổi phương khi quay

Đáp án: A, C, F
Câu 3: Đoạn thông tin sau nói về hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?

“Đêm trắng là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú diễn ra ở những xứ ôn đới, như Xanh Pê-tec-bua, Mat-xcơ-va (Nga), Hen-xin-ki (Phần Lan), Stốc-hôm (Thụy Điển)… Đó là hệ quả bắt nguồn từ “sự uốn éo” theo chu kỳ của trái đất so với mặt trời. Ở Việt Nam khái niệm ngày và đêm khá rõ ràng, ví dụ hoàng hôn chẳng hạn, là lúc Mặt Trời đã khuất dạng, để lại vầng sáng yếu ớt cuối chân trời vào lúc 18 giờ, khoảng 30 phút sau thì tối thui. Thế nhưng sự chênh lệch sáng/tối ấy không đáng kể. Ở Mat-xcơ-va lại là một câu chuyện hoàn toàn khác”.
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Ảnh chụp lúc 8 giờ tối ở Mat-xcơ-va (Nga)

(Trích từ: http://www.asiasuntravel.com/tin-tuc/ ngày 29/11/2014)

Đáp án: Đoạn thông tin cho biết hiện tượng ngày – đêm dài ngắn theo mùa

2. Giáo viên chia sẻ cho học sinh biết mục tiêu của chuyên đề và nêu sự khác nhau giữa mục tiêu của những nội dung này ở lớp 10 và lớp 6.


3. Giáo viên cho học sinh biết khái quát về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của chuyên đề

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nét khái quát về Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời và

Trái Đất trong Hệ Mặt Trời


(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân/Nhóm/Toàn lớp)


* Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo của Vũ Trụ


- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS


-  GV yêu cầu HS đọc kĩ và phân tích hình ảnh về khái quát Vũ Trụ trong SGK.

- Sau khi cá nhân làm việc xong, GV yêu cầu HS làm tiếp bài tập cá nhân sau đây:
	BÀI TẬP CÁ NHÂN

Nối một ý ở cột A với một ý ở cột B trong 30 giây

Cột A

Các thiên thể

Cột B

Đặc điểm của từng thiên thể

1. Ngôi sao

a) Thiên thể quay quanh một ngôi sao

2. Hành tinh

b) Có cấu tạo chủ yếu từ các tinh thể băng

3. Vệ tinh

c) Thiên thể tự phát sang
d) Thiên thể quay quanh một hành tinh




- GV cung cấp thông tin phản hồi: 1 – c, 2 – a, 3 - d

- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về ngôi sao, hành tinh, vệ tinh có trong Dải ngân hà.

- HS lấy ví dụ: Trong Dải Ngân hà có Mặt Trời là một ngôi sao; một số hành tinh như Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh; Mặt Trăng là vệ tinh.

* Bước 3: Tìm hiểu Hệ Mặt Trời


HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập: Dựa vào hình vẽ 5.2, hãy xác định:


1. Tên và vị trí của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự từ trong ra ngoài


2. Hình dạng quỹ đạo và hướng chuyển động của các hành tinh trong Hệ Măt Trời


* Bước 4: Tìm hiểu Trái Đất trong Hệ Mặt Trời


HS làm việc cá nhân để biết được khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến các hành tinh trong Hệ Mặt Trời

	Tên hành tinh
	Khoảng cách từ hành tinh

đến Mặt trời (triệu km)
	Thời gian hoàn thành

một vòng quay quanh Mặt Trời

	Thủy tinh
	57,9
	87,96 ngày

	Kim tinh
	108,2
	224,68 ngày

	Trái Đất
	149,6
	365,26 ngày

	Hỏa tinh
	227,9
	686,98 ngày

	Mộc tinh
	778,3
	11.86 năm

	Thổ tinh
	1427
	29,45 năm

	Thiên Vương tinh
	2871
	84,07 năm

	Hải Vương tinh
	4497,1
	164,81 năm


(nguồn: http://www.thienvanvietnam.org/ ngày 29/11/2014)

[image: image26.jpg]C :Apcao T :Apthdp

Hinh 12.1 - Cac dai khi ap va gio trén Trai Dat




	Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng ngày đêm luân phiên trên Trái Đất


(Hình thức tổ chức dạy học: Cặp/Toàn lớp)


* Bước 1:

- HS sử dụng quả địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất với một nguồn sáng chiếu vào quả địa cầu tượng trưng cho ánh sáng Mặt Trời


- Những HS khác quan sát, trao đổi theo cặp và điền thông tin vào sơ đồ sau:

	PHIẾU HỌC TẬP THEO CẶP

Nhiệm vụ: Quan sát hình vẽ trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học để điền thông tin vào sơ đồ

Thời gian: 3 phút

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






* Bước 2: GV đưa thông tin phản hồi

	THÔNG TIN PHẢN HỒI

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	Hoạt động 3: Tìm hiểu hiện tượng giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế


(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân/Cặp/Toàn lớp)


* Bước 1:

- HS làm việc cá nhân để điền số thích hợp để hoàn thành sơ đồ sau:
	Trái Đất quay một vòng tương ứng với 3600


- HS đưa ra kết luận về nguyên nhân Trái Đất được chia thành 24 múi giờ 


* Bước 2:
- HS làm việc theo cặp để trả lời câu hỏi dựa vào việc quan sát hình 5.3 và thông tin trong mục 2 trong SGK:


1. Ranh giới các múi giờ thực tế trên các châu lục có trùng với các múi giờ theo lý thuyết không?


2. Những quốc gia có giờ sớm hơn giờ GMT thường nằm trên những châu lục nào?

	Trái Đất quay một vòng mất …. giờ


	Mỗi giờ Trái Đất quay được một góc ……0



3. Những quốc gia có giờ muộn hơn giờ GMT thường nằm trên những châu lục nào?

4. Đường kinh tuyến đổi ngày là kinh tuyến nào?

- GV giải thích cho HS một số quy ước tính giờ trên Trái Đất, đặc biệt chú ý cách tính giờ giữa các khu vực giờ ở bên phải múi giờ số 0 (bán cầu Đông) và bên trái múi giờ số 0 (bán cầu Tây), quy ước đổi ngày.


* Bước 3:
- HS làm bài tập theo cặp:

	PHIẾU HỌC TẬP THEO CẶP

Nhiệm vụ: Dựa vào những kiến thức đã tìm hiểu và hình 5.3. trong SGK, điền thông tin vào những chỗ trống trong những câu hỏi sau

Thời gian: 5 phút

1. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Pa-ri của Pháp (múi giờ +1) lúc đó là ……… giờ ngày …………….

2. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Tô-ky-ô của Nhật Bản (múi giờ +9) lúc đó là ………. giờ ngày …………….

3. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ (múi giờ +5,5) lúc đó là ………. giờ ………. phút ngày …………….

1. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Oa-sing-tơn của Hoa Kì (múi giờ -5) lúc đó là……… giờ ngày …………….



- GV cung cấp thông tin phản hồi:

	THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Pa-ri của Pháp (múi giờ +1) lúc đó là 6 giờ ngày 30/11/2014 

2. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Tô-ky-ô của Nhật Bản (múi giờ +9) lúc đó là 14 giờ ngày 30/11/2014
3. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ (múi giờ +5,5) lúc đó là  10 giờ 30 phút ngày 30/11/2014

4. Nếu ở Việt Nam đang là 12 giờ ngày 30/11/2014 thì ở thủ đô Oa-sing-tơn của Hoa Kì (múi giờ -5) lúc đó là 7 giờ ngày 30/11/2014


	Hoạt động 4: Tìm hiểu hiện tượng lệch hướng của các chuyển động trên Trái Đất


(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân/Toàn lớp)


* Bước 1:

- HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập sau:

	BÀI TẬP THEO CẶP

Nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh về hướng chuyển động của các loại gió hành tinh, hướng gió thổi chính là do tác động của lực Cô-ri-ô-lit. Hãy vẽ 4 chuyển động ban đầu của các loại gió Mậu dịch và Tây ôn đới trên hình. Phát biểu tác động của lực Cô-ri-ô-lit lên các chuyển động trên Trái Đất

Thời gian: 1 phút
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- GV cung cấp thông tin phản hồi:

	THÔNG TIN PHẢN HỒI

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Hoạt động 5: Tìm hiểu hiện tượng chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời

trên Trái Đất


(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân/Cặp/Toàn lớp)


* Bước 1: HS đọc thông tin trong SGK, mục 1, trang 22 để làm rõ khái niệm “Mặt Trời lên thiên đỉnh” và “Chuyển động biểu kiến” bằng cách thực hiện những bài tập điền từ vào chỗ trống theo cặp

	BÀI TẬP THEO CẶP

Nhiệm vụ: Khoanh vào các đáp án đúng

Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời có những đặc điểm:

A. Chỉ diễn ra ở khu vực nội chí tuyến

B. Diễn ra ở mọi địa điểm trên Trái Đất

C. Chứng tỏ chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

D. Sự thay đổi vị trí của tia sáng vuông góc của Mặt Trời


- GV cung cấp thông tin phản hồi:

	Khoanh vào các đáp án đúng

Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời có những đặc điểm:

A. Chỉ diễn ra ở khu vực nội chí tuyến

B. Diễn ra ở mọi địa điểm trên Trái Đất

C. Chứng tỏ chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

D. Sự thay đổi vị trí của tia sáng vuông góc của Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất


* Bước 2

- GV yêu cầu HS làm bài tâp cá nhân: 

	BÀI TẬP CÁ NHÂN

Dựa vào hình 6.1 để trả lời câu hỏi sau trong 4 phút

1. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh?

………………………………………………………………………………………….

2. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh một lần trong năm?

…………………………………………………………………………………………

3. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh hai lần trong năm?

…………………………………………………………………………………………

4. Khu vực nào trên Trái Đất không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh?

…………………………………………………………………………………………



- GV đưa thông tin phản hồi:

	THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh: Khu vực nội Chí tuyến

2. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh một lần trong năm:  Chí tuyến Bắc và Chí tuyến Nam.

3. Những khu vực trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh hai lần trong năm: Khu vực nội chí tuyến trừ hai chí tuyến Bắc và Nam.

4. Khu vực nào trên Trái Đất không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh: Khu vực ngoại chí tuyến



* Bước 3

- GV yêu cầu HS giải quyết tình huống: Nếu trục Trái Đất không nghiêng 66°33’ với mặt phẳng quỹ đạo khi quay quanh Mặt Trời thì khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh?


- HS rút ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh trên Trái Đất

	Hoạt động 6: Tìm hiểu hiện tượng mùa trên Trái Đất


(Hình thức tổ chức dạy học: Nhóm/Toàn lớp)


* Bước 1


- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV nêu nhiệm vụ và hướng dẫn HS cách thức tiến hành hoạt động nhóm:

Giai đoạn 1: Cá nhân nghiên cứu sơ đồ và dựa vào kiến thức đã học hoàn thành các nhiệm vụ sau:
	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

NHIỆM VỤ 1

Quan sát hình vẽ kết hợp với kiến thức đã học để hoàn thành thông tin trong phiếu học tập trong khoảng thời gian 4 phút
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Ngày

Sự thay đổi góc nhập xạ

Mùa ở

bán cầu Bắc

Mùa ở

bán cầu Nam

21/3 – 22/6

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở ………... chuyển lên chiếu thẳng góc ở ……..….




	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

NHIỆM VỤ 2

Quan sát hình vẽ kết hợp với kiến thức đã học để hoàn thành thông tin trong phiếu học tập trong khoảng thời gian 4 phút





Ngày

Sự thay đổi góc nhập xạ

Mùa ở

bán cầu Bắc

Mùa ở

bán cầu Nam

22/6 – 23/9

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở …………… chuyển xuống chiếu thẳng góc ở …………



	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

NHIỆM VỤ 3

Quan sát hình vẽ kết hợp với kiến thức đã học để hoàn thành thông tin trong phiếu học tập trong khoảng thời gian 4 phút






Ngày

Sự thay đổi góc nhập xạ

Mùa ở

bán cầu Bắc

Mùa ở

bán cầu Nam

23/9 – 22/12

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở …………. chuyển xuống chiếu thẳng góc ở ………….



	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

NHIỆM VỤ 4

Quan sát hình vẽ kết hợp với kiến thức đã học để hoàn thành thông tin trong phiếu học tập trong khoảng thời gian 4 phút






Stt

Ngày

Sự thay đổi góc nhập xạ

Mùa ở

bán cầu Bắc

Mùa ở

bán cầu Nam

4

22/12 – 21/3

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở ………..chuyển lên chiếu thẳng góc ở ……….




Giai đoạn 2: Trên cơ sở nghiên cứu của cá nhân, tiến hành trao đổi nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau:
	PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

Họ và tên

các thành viên

trong nhóm

Đảm nhiệm

vai trò

trong nhóm

Nhiệm vụ đã

thực hiện ở đoạn 1

Mức độ tích cực

Rất

tích

cực

Bình

thường

Chưa

tích

cực

Nhiệm vụ 
Thống nhất ý kiến để hoàn thành bảng dữ liệu sau trong 3 phút
Stt

Ngày

Sự thay đổi góc nhập xạ

Mùa ở

bán cầu Bắc

Mùa ở

bán cầu Nam

1

21/3 – 22/6

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở ………….. chuyển lên chiếu thẳng góc ở ……….
2

22/6 – 23/9

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở …………. chuyển xuống chiếu thẳng góc ở ………….
3

23/9 – 22/12

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở ………… chuyển xuống chiếu thẳng góc ở …………..
4

22/12 – 21/3

Tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở ………….. chuyển lên chiếu thẳng góc ở …………..




* Bước 2


- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác trao đổi chéo kết quả thảo luận cho nhau để cùng nhận xét, đánh giá.

- GV đưa ra thông tin phản hồi và kết luận về nguyên nhân của hiện tượng mùa.

- GV cho HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi “ Việt Nam đang là mùa thu thì ở Ac-hen-ti-na đang là mùa gì?”
	Hoạt động 7: Tìm hiểu hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ


(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân/Nhóm/Toàn lớp)


* Bước 1:


- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 HS


- GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm như sau:

	PHIẾU HỌC TẬP THEO NHÓM

Stt

Họ và tên các

thành viên trong nhóm

Đảm nhiệm

vai trò trong nhóm

Nhiệm vụ

cá nhân theo 

stt trong bảng

Chất lượng sản phẩm

Rất

tốt

Bình

thường

Chưa

tốt

1

1

2

2

3

3

4

4

NHIỆM VỤ

Quan sát hình vẽ để điền thông tin về độ dài ngày đêm của các địa điểm vào những khoảng thời gian khác nhau vào bảng dưới đây trong khoảng thời gian 5 phút (2 phút làm việc cá nhân và 3 phút làm việc chung cả nhóm)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



SẢN PHẨM CỦA CẢ NHÓM

Stt

Thời

điểm

Xích đạo

Chí tuyến Bắc

Chí tuyến Nam

Vòng cực Bắc

Vòng cực Nam

1

21/3

2

22/6

3

23/9

4

22/12





* Bước 2:

- HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả làm việc

- GV cung cấp thông tin phản hồi:

	THÔNG TIN PHẢN HỒI

Stt

Thời

điểm

Xích đạo

Chí tuyến Bắc

Chí tuyến Nam

Vòng cực Bắc

Vòng cực Nam

1

21/3

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

2

22/6

Ngày = đêm

Ngày > đêm

Ngày< đêm

Không có đêm

Không có ngày

3

23/9

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

Ngày = đêm

4

22/12

Ngày = đêm

Ngày < đêm

Ngày > đêm

Không có ngày

Không có đêm




- HS đưa ra kết luận vị trí của các bán cầu Bắc, bán cầu Nam tại các ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí và giải thích cho nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.


* Bước 3:

- GV yêu cầu HS cho biết câu ca dao sau nói về hiện tượng gì? Hiện tượng này xảy ra ở bán cầu nào?

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



VI. Câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học

1. Bảng mô tả các chuẩn được đánh giá

	Mức độ nhận thức

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

cơ bản
	Vận dụng

nâng cao

	Một số nét khái quát về Vũ trụ, Hệ Mặt Trời trong Vũ trụ, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời
	
	Hiểu được khái quát Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời
	
	

	Nguyên nhân và hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
	Nhận biết được khái niệm “chuyển động biểu kiến”, “Mặt Trời lên thiên đỉnh”. 

Trình bày  được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 
	Giải thích/Hiểu được các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 


	Vận dụng được hệ quả của chuyển động trong thực tế.
	

	Nguyên nhân và hệ quả của chuyển dộng quay quanh Mặt Trời của Trái Đất
	Trình bày được các hệ quả chủ yếu của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
	Giải thích/Hiểu được các hệ quả của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. Nhận biết 
	Vận dụng được hệ quả hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa
	Giải thích được hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa trong thực tế.


2. Câu hỏi và bài tập

	Chuẩn được

đánh giá
	Câu hỏi/bài tập

	Hiểu được khái quát Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong Hệ Mặt Trời
	Câu hỏi: Những nhận định sau đúng hay sai

Nhận định

Đúng/Sai

Trong Vũ Trụ chỉ có duy nhất một ngôi sao – đó là Mặt Trời

Đúng/Sai

Các hành tinh cũng có thể quay quanh một hành tinh khác

Đúng/Sai

Nếu Trái Đất nằm ở vị trí của hải Vương tinh thì sự sống trên Trái Đất không tồn tại và phát triển như hiện nay

Đúng/Sai

Vũ Trụ là khoảng không gian được giới hạn bởi chân trời

Đúng/Sai



	Trình bày  được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 
	Câu hỏi: Hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất diễn ra như thế nào?

Câu hỏi: Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

“Trái Đất có hình khối cầu và Trái Đất tự quay quanh trục nên cứ mỗi một giờ, Mặt Trời lại chiếu sáng được một khoảng rộng …… độ trên Trái Đất, có tất cả ……. múi như vậy.”

Câu hỏi: Hãy vẽ hình thể hiện quy tắc lệch hướng của các chuyển động trên bề mặt Trái Đất do tác động của lực Co-ri-ô-lit.

	Giải thích/Hiểu được các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 
	Câu hỏi: Nếu Trái Đất không quay, hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất sẽ diễn ra như thế nào? Tại sao?

Câu hỏi: Tại sao các múi giờ trên thực tế lại có ranh giới mở rộng so với ranh giới của múi giờ tự nhiên?

Câu hỏi: Hãy vẽ hướng chuyển động thực của các chuyển động sau

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Vận dụng được hệ quả của chuyển động trong thực tế.
	Câu hỏi: Sau đây là lịch thi đấu hai trận bóng đá ở giải ngoại hạng Anh, cho biết giờ xem tại Việt Nam, hãy tính ngày và giờ diễn ra các trận bóng này tại Anh, ngày và giờ xem ở Oa-sing-tơn (múi giờ -4)

Giờ xem

tại Việt Nam

Thứ bảy, 06/12/14 (GMT+7)
Giờ thi đấu

tại Anh
Giờ xem

tại Oa-sing-tơn

19:45

Newcastle

 

Chelsea

 

22:00

Hull City

 

West Brom

 



	Nhận biết được khái niệm “chuyển động biểu kiến”, “Mặt Trời lên thiên đỉnh”. 
	Câu hỏi: Hãy vẽ đường biểu diễn tia sáng Mặt Trời ở địa điểm A - nơi có Măt Trời lên thiên đỉnh

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Câu hỏi: Chọn một đáp án đúng nhất

Tại khu vực nội chí tuyến, tia sáng Mặt Trời luôn có góc chiếu so với tiếp tuyến ở bề mặt đất:

A. = 90°

B. > 90°

C. < 90°

D. ≥ 90°

	Trình bày được các hệ quả của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. 
	Câu hỏi: Những nhận định sau đúng hay sai

Nhận định

Đúng/Sai

Chỉ ở khu vực nội chí tuyến mới có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh

Đúng/Sai

Tại mọi địa điểm trên Trái Đất đều có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh

Đúng/Sai

Ở khu vực nội chí tuyến có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh hai lần trong một năm

Đúng/Sai

Ở khu vực xích đạo có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh hai lần trong một năm

Đúng/Sai

Câu hỏi: Điền thông tin còn trống vào bảng sau:

Bán cầu Bắc

Bán cầu Nam

Mùa …….

Mùa xuân

Mùa đông

Mùa …….

Mùa …….

Mùa …….

Mùa …….

Mùa …….

Câu hỏi: Chọn một đáp án đúng nhất

Ở bán cầu Nam, hiện tượng ngày dài đêm ngắn diễn ra vào mùa

A. Xuân.
B. Hạ.
C. Thu.
D. Đông.

	Giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất.
	\Câu hỏi: Chọn các đáp án đúng

Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời chứng tỏ điều gì?

A. Trái Đất tự quay quanh trục

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời

C. Trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi quay quanh Mặt Trời

D. Trái Đất hình cầu

Câu hỏi: Nếu trục Trái Đất không nghiêng, hiện tượng “mùa” trên Trái Đất có diễn ra không? Tại sao?

Câu hỏi: Hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa có mối quan hệ với nhau như thế nào?

	Vận dụng được hệ quả hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa
	Câu hỏi: Sau đây là thời khóa biểu của một trường học tại Việt Nam, cho biết tại sao lại có sự thay đổi thời gian bắt đầu tiết học đầu tiên giữa mùa đông và mùa hè?

Buổi

Tiết

Mùa hè

Mùa đông

 

 

Giờ học buổi sáng

1

06:30 – 07:20

06:45 – 07:35

2

07:25 – 08:15

07:40 – 08:30

3

08:20 – 09:10

08:35 – 09:25

4

09:20 – 10:10

09:35 – 10:25

5

10:15 – 11:05

10:30 – 11:20

6

11:10 –  12:00

 11:25 –  12:15

Câu hỏi: Chọn một đáp án đúng

Trong những thành phố sau, thành phố nào xảy ra hiện tượng không có ngày hoặc không có đêm trong 6 tháng liên tiếp:

A. Thành phố Xan Phran-xi-xcô (Hoa Kì): 37°47′B, 122°25′T.
B. Thành phố Stôc-khôm (Thụy Điển): 59°21′B, 18°04′Đ.
C. Thành phố kha-tan-ca (LB Nga): 71°96’B, 1025’Đ.
D. Thành phố Chơc-chin (Ca-na-da): 58°46′B,  94°10′T.

	Giải thích được hiện tượng mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa trong thực tế.
	Câu hỏi: Gia đình em (có bốn người gồm bố, mẹ, em và em gái) sắp đi du lịch ở Ôx-trây-li-a vào dịp hè (tháng 7) trong vòng 1 tuần, em được mẹ giao cho nhiệm vụ lập danh mục những loại quần áo cần phải chuẩn bị cho cả gia đình trong chuyến du lịch này, em hãy lập danh sách và giải thích lí do tại sao cần phải chuẩn bị như vậy?

Câu hỏi: Trong đoạn văn bản sau đây, có thông tin nào chưa chính xác, em hãy giải thích cho nhận định của mình?

“Đêm trắng là hiện tượng thiên nhiên thường diễn ra vào mùa hè ở Nga, đặc biệt tại Xanh Pê-tec-bua. Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra trong hai thời kì trong năm, thời kì thứ nhất từ cuối tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 7 và thời kì thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 11 và kết thúc vào giữa tháng 12. Vào những đêm trắng, ánh sáng ban ngày chiếu sáng đến tận nửa đêm mới tắt và 4 giờ sáng lại bừng lên. Vào dịp này, người dân Xanh Pê-tec-bua và khách du lịch đều đổ ra đường vui chơi và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của thành phố trong đêm”.


CHUYÊN ĐỀ 2. TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA LÍ DÂN CƯ
(4 tiết)

	Dự án:
Là những chuyên gia của tổ chức WHO kết hợp với các chuyên gia của Tổng cục dân số và kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam có nhiệm vụ đi tìm hiểu những vấn đề dân số trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất để giải quyết những vấn đề dân số này.

	NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Các thành phần tạo ra sự gia tăng dân số

- Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

- Xuất cư, nhập cư, gia tăng cơ học

2. Tình hình phát triển dân số trên thế giới

- Quy mô dân số thế giới

- Tình hình phát triển dân số trên thế giới, liên hệ với Việt Nam

- Hậu quả của xu hướng biến đổi dân số trên thế giới, liên hệ với Việt Nam

- Biện pháp giải quyết

3. Cơ cấu dân số

- Cơ cấu sinh học: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới, liên hệ với Việt Nam.
- Cơ cấu xã hội: cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, liên hệ với Việt Nam

4. Phân bố dân cư

- Khái niệm

- Đặc điểm phân bố dân cư theo không gian và thời gian, liên hệ với Việt Nam

- Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư: Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, lịch sử khai thác lãnh thổ, liên hệ với Việt Nam

5. Đô thị hóa

- Đặc điểm

- Tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thí hóa, liên hệ với Việt Nam

- Biện pháp giải quyết

	Mục tiêu

	 Kiến thức :
- Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư), liên hệ với Việt Nam.

- Trình bày và giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó, liên hệ với Việt Nam. Đề xuất biện pháp giải quyết.

- Hiểu và trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hoá) của dân số. Liên hệ với Việt Nam. 

- Trình bày được khái niệm phân bố dân cư, giải thích được đặc điểm phân bố dân cư theo không gian, thời gian. Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư, liên hệ với Việt Nam. 

- Trình bày được các đặc điểm của đô thị hoá, phân tích những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá. Liên hệ với Việt Nam. Đề xuất những biện pháp giải quyết

Kĩ năng :

- Phân tích biểu đồ và bảng số liệu về dân số

- Phân tích và giải thích bản đồ phân bố dân cư thế giới

- Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Thái độ, giá trị

- Có thái độ đúng đắn về vấn đề dân số và sức ép của dân số lên tài nguyên và môi trường trên thế giới và ở địa phương, tuyên truyền cho cộng đồng để có những hành vi đúng đắn và phù hợp.

- Khẳng định giá trị của bản thân thông qua việc thực hiện và phối kết hợp với các thành viên khác để thực hiện các nhiệm vụ được giao

Định hướng phát triển năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng phương tiện, tính toán

	Sản phẩm của dự án

	1. Poster trên giấy A0 về các thành phần tạo ra sự gia tăng dân số trên thế giới và tình hình phát triển dân số trên thế giới, liên hệ với Việt Nam, biện pháp giải quyết.

2. Bài trình bày trên Powerpoint trình bày cơ cấu dân số phân bố dân cư trên thế giới, liên hệ với Việt Nam và biện pháp giải quyết.

3. Xây dựng một website trên Google sites trình bày về quá trình đô thị hóa trên thế giới, liên hệ với Việt Nam

	Phương pháp và kĩ thuật dạy học

	- Dạy học dự án
- Sử dụng webquest

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng phương tiện dạy học trực quan

	Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
- Chuẩn bị của GV

- Chuẩn bị của HS

	Phụ lục 1

	Các bước tiến hành dự án

	1. Giới thiệu dự án – Tiết 1
- Giáo viên đặt vấn đề để học sinh thấy được tầm quan trọng của dân số trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

- Giới thiệu dự án cho học sinh: Là những chuyên gia của tổ chức WHO kết hợp với các chuyên gia của Tổng cục dân số và kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam có nhiệm vụ đi tìm hiểu những vấn đề dân số trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất để giải quyết những vấn đề trên.
2. Phân công nhiệm vụ – Tiết 1

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh dựa vào những phiếu định hướng trong phụ lục 2

- Thực hiện kí kết các hợp đồng học tập với các nhóm (Phụ lục 3)

- Giáo viên cung cấp cho học sinh các phiếu đánh giá sản phẩm (Phụ lục 7), phiếu định hướng (Phụ lục 6), các phiếu phân công và đánh giá hoạt động nhóm (Phụ lục 5)

3. Hướng dẫn thực hiện – Tiết 1, 2

- Các nhóm sẽ phân công công việc cho các thành viên trong nhóm theo mẫu trong phụ lục 5

- Giáo viên cung cấp các tài nguyên học tập dưới dạng bản cứng, bản mềm và địa chỉ website:

Sách giáo khoa Địa lí lớp 10

Các phiếu đánh giá, phiếu giao việc, hợp đồng công việc

Địa chỉ website:

   + http://www.wpro.who.int/vietnam/publications/vi/
   + http://www.fao.org/asiapacific/vietnam/virtual-library/vn/
   + http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=706&ItemID=13412
   + http://www.undp.org.vn/undp/unews
   + http://www.monre.gov.vn/
   + http://unep.org/

   + http://www.gopfp.gov.vn/
   + https://www.google.com.vn/ mục tìm kiếm web và hình ảnh với các từ khóa tìm kiếm: “ô nhiễm môi trường” + “Hà Nội”, “ô nhiễm môi trường” + “Thành phố Hồ Chí minh”, “Đô thị hóa” + “Hà Nội”, “Đô thị hóa” + “thành phố Hồ Chí Minh”, “gia tăng dân số” + “môi trường”, “gia tăng dân số” + “tài nguyên”, “gia tăng dân số” + “môi trường” + “Việt Nam”, “enviroment” + “viet nam”…
4. Đánh giá (Phụ lục 6) – Tiết 3, 4

- Các nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác và giáo viên lắng nghe, phản hồi, đưa nhận xét và đánh giá

- Giáo viên thu hổi các sản phẩm và các phiếu giao việc trong nhóm

5. Kết luận (Phụ lục 7) – Tiết 4

- Nhận xét chung về sản phẩm của học sinh

- Trao phần thưởng cho các nhóm

	Điều chỉnh cho các đối tượng học khác nhau

	Theo trình độ của học sinh
	Học sinh có năng lực học tập trung bình và yếu: Tập hợp các văn bản đã xử lí, nhập các nội dung văn bản cần trình bày trên powerpoint và trang web. Tham gia tìm kiếm thông tin trong SGK, trên mạng interrnet

	
	Học sinh có năng lực học tập khá: Tham gia tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tóm tắt các nội dung tìm kiếm được. 

	
	Học sinh có năng lực học tập tốt: Tóm tắt, chắt lọc và chỉnh sửa các thông tin tìm kiếm được

	Theo năng lực sử dụng CNTT của học sinh
	Học sinh có năng lực tìm kiếm thông tin trên mạng: Tìm kiếm các thông tin trên mạng

	
	Học sinh có năng lực sử dung Powerpoint: Chuyển các nội dung lên bản trình bày trên Powerpoint

	
	Học sinh có năng lực thiết kế web trên Google sites: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các website

	Học sinh có năng lực hội họa
	Đảm nhận nhiệm vụ trang trí trên Poster hoặc thiết kế giao diện web

	Thực hiện đánh giá

	1. Bảng mô tả các chuẩn được đánh giá

	Nội dung
kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Các thành phần tạo ra sự gia tăng dân số
	Biết được các thành phần tạo nên sự gia tăng dân số là gia tăng tự nhiên (sinh thô, tử thô) và gia tăng cơ học (nhập cư, xuất cư) trên thế giới và Việt Nam
	
	
	

	Tình hình phát triển dân số trên thế giới
	Trình bày  được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới.
	Giải thích được xu hướng biến đổi quy mô dân số thế giới và hậu quả của nó
	Phân tích các số liệu thống kê về dân số; vẽ biểu đồ.
	Liên hệ được gia tăng dân số, hậu quả gia tăng dân số ở Việt Nam.

	Cơ cấu dân số
	Trình bày được cơ cấu sinh học (tuổi, giới) và cơ cấu xã hội (lao động, trình độ văn hoá) của dân số trên thế giới và liên hệ với Việt Nam
	
	
	

	Phân bố dân cư
	Trình bày được khái niệm phân bố dân cư,

	Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.
	Phân tích các số liệu thống kê về phân bố dân cư, vẽ biểu đồ.
	Liên hệ được sự phân bố dân cư Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư ở Việt Nam.



	Đô thị hóa
	Trình bày được các đặc điểm của đô thị hoá trên thế giới và Việt Nam

	Phân tích được những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá.
	Phân tích các số liệu thống kê về đô thị hóa, vẽ biểu đồ. 
	Liên hệ được được những mặt tích cực và tiêu cực của quá trình đô thị hoá ở Việt Nam.

	2. Câu hỏi/bài tập (Các phiếu phân công nhiệm vụ nhóm trong phụ lục 5, phiếu định hướng trong phụ lục 6 và phiếu đánh giá trong phụ lục 7)
Cách thức đánh giá:

- Các phiếu đánh giá đượ phát cho học sinh trước khi học sinh thực hiện dự án

- Tiêu chí đánh giá “Cách làm việc nhóm” dựa trên kết quả của phiếu thứ 2 trong phụ lục 6

- Phiếu đánh giá trong phụ lục 7 được cả giáo viên và học sinh sử dụng. Khi một nhóm lên trình bày, các nhóm khác và giáo viên sẽ nghe, trao đổi và đánh giá. Điểm sản phẩm của một nhóm là trung bình cộng các điểm ở phiếu đánh giá của giáo viên và các nhóm khác.


PHỤ LỤC 1

CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Việc gì cần phải làm trong tiết học

	?
	Những người thực hiện
	Thời gian
thực hiện

	Tiết 1

	· Giới thiệu dự án trước học sinh
	Giáo viên
	10 phút

	· Chia nhóm và phát các tài liệu liên quan đến dự án
	Giáo viên
	10 phút

	· Học sinh thực hiện các vấn đề tổ chức trong nhóm dưới sự quan sát của giáo viên
	Học sinh
	20 phút

	· Ấn định thời gian cho buổi báo cáo
	Giáo viên
	1 phút

	· Giải đáp các thắc mắc của học sinh
	Giáo viên
	4 phút

	Tiết 2

	Học sinh đến phòng máy hoặc lớp để thực hiện dự án, gặp gỡ giữa giáo viên và HS để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

	Tiết 3 và 4 (thực hiện cùng một lúc)

	· Giới thiệu các vị khách mời đến dự
	Giáo viên
	2 phút

	· Đưa ra các hình ảnh về sự hoạt động của học sinh
	Giáo viên
	3 phút

	· Các nhóm lần lượt lên báo cáo đề án của mình một cách ngắn gọn, đánh giá
	Học sinh
	8 phút/nhóm
(10 nhóm)

	· Nhận xét về tiến trình thực hiện công việc, tinnh thần trách nhiệm của học sinh, buổi báo cáo. Cảm ơn các vị khách mời
	Giáo viên
	2 phút


	Những việc cần làm sau buổi học
	Những người thực hiện
	Thời gian thực hiện sau buổi học

	· Gửi lời cảm ơn đến những người đã đóng góp tiền bạc và thời gian
	Giáo viên
	1 ngày

	· Tạo hòm thư để nhận các ý kiến đánh giá về bài giảng (đánh giá của giáo viên, của học sinh và của cha mẹ học sinh)
	Giáo viên
	1 ngày

	· Xoá dữ liệu đã lưu trong thư mục
	Giáo viên
	1 ngày

	· Trả thiết bị, sách, và các tài liệu liên quan khác đã mượn
	Giáo viên
	2 ngày

	· Chấm điểm dự án
	Giáo viên
	2 ngày

	· Bố trí một buổi trình bày cho ban giám hiệu, hộiphụ huynh, hội đồng giáo dục hoặc các nhà tài trợ
	Giáo viên
	1 tuần

	· Chỉnh sửa lại kế hoạch (để thực hiện trong lần kế tiếp)
	Giáo viên
	1 tuần

	· Trao cho học sinh phần thưởng
	Giáo viên
	1 tuần


PHỤ LỤC 2

ĐIỀU TRA TRƯỚC KHI PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CHIA NHÓM

1. Khả năng của học sinh

Đánh dấu (x) vào ô trả lời

	Stt
	Nội dung điều tra
	Trả lời

	
	
	Có
	Không

	1
	Khả năng thiết kế bản trình chiếu trên Powerpoint
	
	

	2
	Khả năng hội họa
	
	

	3
	Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet
	
	

	4
	Khả năng tạo một website trên Google sites
	
	

	5
	Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin
	
	

	6
	Khả năng vẽ biểu đồ trên Excel
	
	

	7
	Khả năng thuyết trình
	
	


2. Mức độ quan tâm đến các sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện
Học sinh đánh số theo mức độ như sau: 1 – Rất thích, 2 – Thích, 3 – Có thể tham gia vào ô “Mức độ quan tâm”

	Stt
	Sản phẩm mong muốn thực hiện
	Mức độ quan tâm

	1
	Bài trình bày bằng Powerpoint
	

	2
	Poster trên giấy A0
	

	3
	Xây dựng website bằng Google sites
	


3. Mong muốn của học sinh khi tham gia vào dự án
Đánh dấu (x) vào ô trả lời

	Stt
	Mong muốn của học sinh
	Trả lời

	1
	Phát triển năng lực hợp tác
	

	2
	Phát triển năng lực sử dụng công nghệ
	

	3
	Phát triển năng lực giao tiếp
	

	4
	Phát triển năng lực thu thập và xử lý thông tin
	

	5
	Phát triển năng lực giải quyết vấn đề
	

	6
	Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu
	

	7
	Các năng lực khác………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
	


PHỤ LỤC 3

HỢP ĐỒNG HỌC TẬP

……….., ngày…… tháng…… năm …..

Đại diện bên A:


Ông (bà):………………………………………….


Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lí

Đại diện bên B:


Em ………………………………………………..


Chức danh: Trưởng nhóm……. của lớp …………

Nội dung hợp đồng:


Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bản trình bày trên Poster trên giấy A0 về các thành phần tạo ra sự gia tăng dân số trên thế giới và tình hình phát triển dân số trên thế giới, liên hệ vấn đề tại Việt Nam đảm bảo các tiêu chí đánh giá.

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 1 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng


- Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ khi được yêu cầu.


- Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình thức trình bày và thời gian hoàn thành.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Kí và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Kí và ghi rõ họ tên)


HỢP ĐỒNG HỌC TẬP

……….., ngày…… tháng…… năm …..

Đại diện bên A:


Ông (bà):………………………………………….


Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lí

Đại diện bên B:


Em ………………………………………………..


Chức danh: Trưởng nhóm……. của lớp …………

Nội dung hợp đồng:


Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bài trình bày trên Powerpoint trình bày cơ cấu dân số phân bố dân cư trên thế giới, liên hệ vấn đề tại Việt Nam đảm bảo các tiêu chí đánh giá.

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 1 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng


- Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ khi bên B yêu cầu.


- Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình thức trình bày và thời gian hoàn thành.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Kí và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Kí và ghi rõ họ tên)


HỢP ĐỒNG HỌC TẬP

……….., ngày…… tháng…… năm …..

Đại diện bên A:


Ông (bà):………………………………………….


Chức danh: Giáo viên dạy môn Địa lí

Đại diện bên B:


Em ………………………………………………..


Chức danh: Trưởng nhóm……. của lớp …………

Nội dung hợp đồng:


Bên B có trách nhiệm xây dựng một website trên Google sites trình bày về quá trình đô thị hóa trên thế giới, liên hệ vấn đề tại Việt Nam đảm bảo các tiêu chí đánh giá.

Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 1 tuần kể từ sau ngày kí hợp đồng


- Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham khảo, hỗ trợ khi được yêu cầu.


- Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, hình thức trình bày và thời gian hoàn thành.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Kí và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Kí và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 4

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG

Nội dung công việc:..............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa giáo viên dạy môn Địa lí lớp ....... và em ..........................

Về việc: Hợp đồng công việc

Hôm nay ngày ……… tháng ……… năm …………

Chúng tôi gồm có: 

1. Ông (bà) ........................................ - Đại diện cho bên A 

2. Em ………………………………. - Đại diện cho bên B

Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu: 

- Nội dung sản phẩm:..................................................................................................

- Chất lượng:............................................................................................................... 

Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí 

	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B



PHỤ LỤC 5

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA NHÓM

	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
trong nhóm
	Thỏa thuận nhiệm vụ
trong nhóm
	Chữ kí

	
	
	
	
	Nhận việc
	Bàn giao

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Trường nhóm
(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, TINH THẦN LÀM VIỆC, TÍNH HỢP TÁC

CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

	Stt
	Họ và tên
	Đánh giá chất lượng
sản phẩm
	Đánh giá tinh thần
làm việc nhóm
	Tính hợp tác với các

thành viên khác



	
	
	Tốt
	Trung
bình
	Chưa
tốt
	Tích
cực
	Không
ổn định
	Chưa
tích

cực
	Tốt
	Trung 
bình
	Chưa 
tốt

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường nhóm
(Kí và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 6

PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

(Dành cho nhóm thiết kế sản phẩm Poster)

	Yêu cầu về nội dung

Phải thể hiện tối thiểu những nội dung sau

1. Các thành phần tạo ra sự gia tăng dân số

- Tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên:

   + Nêu được khái niệm tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

   + Trình bày được hiện trạng tỉ suất sinh, tử và gia tăng tự nhiên trên thế giới và ở Việt Nam (Thể hiện bằng số liệu, biểu đồ)

- Tỉ lệ xuất cư, nhập cư, gia tăng cơ học:

   + Nêu được khái niệm tỉ lệ xuất cư, nhập cư, gia tăng cơ học:

   + Trình bày được hiện trạng tỉ lệ xuất cư, nhập cư và gia tăng cơ học trên thế giới và Việt Nam (Thể hiện bẳng số liệu, biểu đồ)

3. Tình hình phát triển dân số

- Trình bày quy mô dân số thế giới: Thể hiện bằng số liệu

- Trình bày xu hướng phát triển dân số trên thế giới, liên hệ với Việt Nam: Thể hiện bằng bảng số liệu

- Giải thích được nguyên nhân của xu hướng biến đổi dán số

- Giải thích hậu quả của xu hướng biến đổi dân số:

   + Trên thế giới

   + Ở Việt Nam

- Nêu biện pháp giải quyết


PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

(Dành cho nhóm thiết kế bài trình bày trên Powerpoint)

	Yêu cầu về nội dung

Phải thể hiện tối thiểu những nội dung sau

1. Cơ cấu dân số

- Trình bày được cơ cấu sinh học: cơ cấu dân số theo độ tuổi, cơ cấu dân số theo giới, liên hệ với Việt Nam (Thể hiện bằng số liệu)

- Trình bày được cơ cấu xã hội: cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, liên hệ với Việt Nam (Thể hiện bằng số liệu)

2. Phân bố dân cư

- Trình bày khái niệm

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư theo không gian và thời gian, liên hệ với Việt Nam (Minh họa bằng số liệu)

- Trình bày và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư, liên hệ với thực tiễn của địa phương


PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

(Dành cho nhóm thiết kế website)

	Yêu cầu về nội dung

Phải thể hiện tối thiểu những nội dung sau

- Trình bày các đặc điểm của quá trình đô thí hóa:

   + Trên thế giới

   + Ở Việt Nam

- Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình đô thí hóa, liên hệ với  Việt Nam

- Nêu những biện pháp giải quyết


PHỤ LỤC 7

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN 

(Bài POSTER trên giấy A0​ và bài trình bày trên Powerpoint)

	Mức độ
Tiêu chí

đánh giá
	Mức 4
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1
	Điểm

	Nội dung
	Đầy đủ các nội dung chính, có bổ sung và cập nhật số liệu và sự kiện, phù hợp với mục tiêu dự án, có phân tích và bình luận

	Đầy đủ các nội dung chính, có bổ sung và cập nhật kiến thức, một đến hai nội dung cập nhật chưa phù hợp với mục tiêu dự án, chưa có phân tích, bình luận đầy đủ

	Đầy đủ các nội dung chính, không bổ sung và cập nhật kiến thức mới mà chỉ sử dụng số liệu, sự kiện trong SGK, chưa có phân tích, bình luận

	Thiếu một số nội dung chính, chưa bổ sung được kiến thức mới phù hợp với mục tiêu, chưa có phân ích, bình luận

	

	Cách làm
việc nhóm
	Làm việc khoa học, có sự phân công rõ ràng và sự tham gia nhiệt tình của tất cả thành viên trong nhóm, tất cả sản phầm của các thành viên có chất lượng tốt

	Làm việc khoa học, có sự phân công rõ ràng và sự tham gia nhiệt tình của đa phần các thành viên trong nhóm, đa số sản phầm có chất lượng tốt


	Có sự phân công rõ ràng nhưng có một số thành viên không tham gia vào hoạt động nhóm, có 2 sản phẩm cá nhân có chất lượng chưa tốt

	Phân công nhiemj vụ chưa rõ ràng, chỉ có một số thành viên thực hiện nhiệm vụ nhóm, đa số sản phẩm cá nhân có chất lượng chưa tốt


	

	Hình thức của
sản phầm
	Hình thức độc đáo, bố cục hợp lí và khoa học, màu sắc hài hòa, sinh động, có trích nguồn đầy đủ các tài liệu tham khảo

	Hình thức thông dụng, bố cục hợp lí và khoa học, màu sắc hài hòa, đa số tài liệu tham khảo được trích nguồn đầy đủ


	Hình thức thông dụng, bố cục tương đối hợp lí và khoa học, màu sắc hài hòa, sinh động, thỉnh thoảng có trích nguồn tài liệu tham khảo

	Hình thức thông dụng, bố cục chưa hợp lí và khoa học, màu sắc chưa hài hòa, không trích nguồn tài liệu tham khảo


	

	Cách
trình bày

sản phầm
	Ngôn ngữ lưu loát, thu hút người nghe trong suốt quá trình trình bày, trả lời phản biện tốt

	Ngôn ngữ lưu loát, nhưng chưa thu hút người nghe trong suốt thời gian trình bày, trả lời phản biện tốt


	Ngôn ngữ lưu loát, nhưng chưa thu hút người nghe trong suốt thời gian trình bày, trả lời phản biện chưa hoàn toàn hợp lí


	Ngôn ngữ chưa lưu loát, chưa thu hút được người nghe, hầu như không trả lời được các câu hỏi phản biện

	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ ÁN 

(Dánh cho website)

	Mức độ
Tiêu chí

đánh giá
	Mức 4
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1
	Điểm

	Nội dung
	Đầy đủ các nội dung chính, có bổ sung và cập nhật số liệu và sự kiện, phù hợp với mục tiêu dự án

	Đầy đủ các nội dung chính, có bổ sung và cập nhật kiến thức, một đến hai nội dung cập nhật chưa phù hợp với mục tiêu dự án

	Đầy đủ các nội dung chính, không bổ sung và cập nhật kiến thức mới mà chỉ sử dụng số liệu, sự kiện trong SGK

	Thiếu một số nội dung chính, chưa bổ sung được kiến thức mới phù hợp với mục tiêu

	

	Cách làm
việc nhóm
	Làm việc khoa học, có sự phân công rõ ràng và sự tham gia nhiệt tình của tất cả thành viên trong nhóm

	Làm việc khoa học, có sự phân công rõ ràng và sự tham gia nhiệt tình của đa phần các thành viên trong nhóm, số còn lại có tham gia nhưng thiếu tích cực


	Có sự phân công rõ ràng nhưng có một số thành viên không tham gia vào hoạt động nhóm

	Chỉ có một số thành viên thực hiện nhiệm vụ nhóm, các thành viên khác không tham gia


	

	Hình thức của
sản phầm
	Giao diện đẹp, bố cục website lô-gic, thể hiện được tương tác giữa người dùng và website, có trích nguồn đầy đủ các tài liệu tham khảo

	Giao diện đẹp, bố cục website đôi chỗ chưa lô-gic, thể hiện được tương tác giữa người dùng và websiteó, đa số tài liệu tham khảo được trích nguồn đầy đủ


	Giao diện bình thường, bố cục website nhiều chỗ chưa lô-gic, tương tác giữa người dùng và website chưa tiện ích, thỉnh thoảng có trích nguồn tài liệu tham khảo

	Giao diện không hài hòa, bố cục website chưa lô-gic, chưa có phần tương tác giữa người dùng và website, không trích nguồn tài liệu tham khảo


	

	Cách
trình bày

sản phầm
	Ngôn ngữ lưu loát, thu hút người nghe trong suốt quá trình trình bày, trả lời phản biện tốt

	Ngôn ngữ lưu loát, nhưng chưa thu hút người nghe trong suốt thời gian trình bày, trả lời phản biện tốt


	Ngôn ngữ lưu loát, nhưng chưa thu hút người nghe trong suốt thời gian trình bày, trả lời phản biện chưa hoàn toàn hợp lí


	Ngôn ngữ chưa lưu loát, chưa thu hút được người nghe, hầu như không trả lời được các câu hỏi phản biện

	


ĐỊA LÍ 11

CHUYÊN ĐỀ 3.  ĐỊA LÍ NHẬT BẢN (3 tiết)

I. Nội dung chuyên đề

1. Nội dung 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản.

2. Nội dung 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế của Nhật Bản.

3. Nội dung 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản. 

II. Tổ chức dạy học chuyên đề

1. Mục tiêu

-  Kiến thức

Xác định được vị trí địa lý của Nhật Bản trên bản đồ; trình bày được đặc điểm và ý nghĩa của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. 

Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.

Trình bày và giải thích được tình hình kinh tế Nhật Bản qua một số thời kì. 

Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. 

Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.

Kể tên một số địa danh.

- Kỹ năng

Thu thập, xử lí các thông tin, viết và trình bày báo cáo về vấn đề của địa lí, lịch sử một quốc gia. 

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu

- Thái độ, hành vi

Hình thành ý thức ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu và giải thích các hiện tượng địa lý. 

Học tập được ở người Nhật ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự cần cù trong lao động, học . 

Nhận thức được sức mạnh và đặc điểm một số ngành kinh tế của Nhật Bản, liên hệ để thấy được sự đổi mới phát triển kinh tế hiện nay ở nước ta.

- Định hướng các năng lực được hình thành
+ Năng lực chung: Tự học; giải quyết vấn đề; sáng tạo; giao tiếp; hợp tác; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

+ Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng bản đồ; sử dụng số liệu thống kê.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

2.1. Chuẩn bị của  giáo viên: 

- Bộ câu hỏi định hướng (Câu hỏi khái quát, câu hỏi bài học, câu hỏi nội dung).

- Các phiếu đánh giá, phiếu hỏi: 

+ Trước khi bắt đầu dự án:

· Phiếu điều tra người học;

· Nhật ký cá nhân;

· Hợp đồng học tập.

+ Trong khi thực hiện dự án: 


· Phiếu học tập định hướng;

· Biên bản làm việc nhóm;

· Phiếu tự đánh giá;

· Phiếu đánh giá bài trình bày.

+ Kết thúc dự án:

· Thông tin phản hồi;

· Nhật ký cá nhân;

· Báo cáo, tổng kết.

2.2. Chuẩn bị của  giáo viên: 

- Các loại bản đồ, hình ảnh thu thập được qua internet  hoặc có trong thư viện, phòng đồ dùng dạy học của trường. 

- Các ấn phẩm do học sinh tự thiết kế. 

3. Thiết kế các tiến trình dạy học chuyên đề

Hoạt động 1: Giới thiệu dự án (tuần 1 – tiết 1)

Bước 1: Khởi động, tạo hứng thú cho học sinh

(Tùy tình hình lớp mà giáo viên tổ chức các hoạt động khởi động cho phù hợp)
Trò chơi: Ai là nhà thông thái

- Giáo viên yêu cầu học sinh chia lớp thành 2 hoặc 3 đội, cử chọn 1 hoặc 2 quản trò và 1 hoặc 2, 3 người hỗ trợ quản trò.

- Giáo viên hướng dẫn quản trò đưa ra luật chơi cho các bạn, phát cho quản trò bộ chữ gợi ý (Khoảng 10 cụm từ - mỗi nhóm 5 cụm từ)

- Quản trò nêu luật chơi: khi nhóm bốc thăm được cụm từ nào thì trong vòng 10 giây nhóm đó phải nói được đặc trưng của cụm từ đó hoặc phải trả lời được câu hỏi đó. Sau 10 giây nhóm bốc thăm không có câu trả lời thì sẽ giành quyền trả lời cho các đội còn lại. 

Ví dụ: Khi đưa ra cụm từ Tây Nam Á và Trung Á thì học sinh có thể trả lời là: Dầu mỏ hoặc chính trị không ổn định hoặc xung đột sắc tộc, tôn giáo....

Cuối cùng giáo viên đưa ra cụm từ Nhật Bản.

- Nhóm thắng cuộc giáo viên có thể tặng mỗi học sinh một con hạc giấy, học sinh tự chấm mắt, vẽ trang trí lên hạc giấy. Giáo viên yêu cầu học sinh về tìm hiểu tại sao cô lại tặng hạc giấy trong buổi học hôm nay?

Bước 2: Nêu các mục tiêu học sinh phải đạt được sau đợt học dự án. 

- Giáo viên đưa ra các yêu cầu học sinh phải đạt được (Kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng các năng lực được hình thành).

- Học sinh suy nghĩ và trao đổi với giáo viên về các nhiệm vụ. 

Bước 3: Phân công nhiệm vụ cho các nhóm và điều chỉnh nhiệm vụ theo từng lớp nếu có

Tùy thuộc vào sĩ số của từng lớp mà giáo viên sắp xếp tổng số nhóm cho phù hợp. 

- Ban 1: Ban tổ chức
+ Nhiệm vụ: Xây dựng công tác tổ chức của một buổi hội thảo khoa học, mỗi nhóm tự đặt một tên riêng. 

+ Nội dung cụ thể: 

	Nhóm
	Nội dung nhiệm vụ
	Điều chỉnh nhiệm vụ
	Tên nhóm tự đặt

	1 BTC
	Xây dựng kịch bản chương trình, lên danh sách khách mời và viết giấy mời (ấn phẩm), chuẩn bị trang thiết bị…
	
	

	2 BTC
	Dẫn chương trình: viết lời dẫn, xây dựng các câu hỏi giao lưu với khán giả giữa các báo cáo, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ xen kẽ (Gợi ý: Tiết mục truyền thống, hiện đại của Nhật Bản và Việt Nam)
	
	

	3 BTC
	Tuyên truyền: chuẩn bị các ấn phẩm thông tin tuyên truyền như tranh ảnh, báo bảng, băng rôn, khẩu hiệu, giới thiệu về hội thảo, hoặc xây dựng các video clip quảng cáo cho chương trình.
	
	



- Ban 2: Ban chuyên môn 

+ Nhiệm vụ: Xây dựng nội dung hội thảo và trình bày trước hội thảo; có thể  trình bày trên Powerpoint, big báo, mô phỏng một chương trình truyền hình...  (Các hình thức trình bày phải có bản word  hoặc bản viết tay đi kèm). 

+ Nội dung cụ thể: 

	Nhóm
	Nội dung nhiệm vụ
	Điều chỉnh nhiệm vụ
	Tên nhóm tự đặt

	1 BCM
	Tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa của vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ; đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế? So sánh các đặc điểm trên của Nhật Bản với nước ta? 
	
	

	2 BCM
	Tìm hiểu đặc điểm dân cư và tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội Nhật Bản? 

Người Việt Nam chúng ta nên học những điều gì từ người dân Nhật Bản?
	
	

	3 BCM
	Tìm hiểu về tình hình (quá trình) phát triển kinh tế và các vùng kinh tế của Nhật Bản
	
	

	4 BCM
	Tìm hiểu về các ngành kinh tế của Nhật Bản?
	
	

	5 BCM
	Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại: các biểu đồ thích hợp để thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm (1990 – 2013), chọn 5 mốc thời gian cụ thể và hướng dẫn cả lớp cách vẽ; trình bày các đặc điểm khái quát về kinh tế đối ngoại của Nhật Bản. 
	
	


- Cả hai ban: 

+ Nhiệm vụ: Người tham gia dự hội thảo; tìm hiểu các tư liệu về các chủ đề của bài học; khi tham gia hội thảo đều phải ghi chép các nội dung theo ý hiểu của mình. 

+ Nội dung cụ thể: 

· Thống kê các tư liệu đã đọc, tìm hiểu trước khi tham gia hội thảo. 

· Bản ghi chép khi tham dự hội thảo

Bộ câu hỏi định hướng

	Câu hỏi nội dung (GV chọn 1 trong 2)
	Chúng ta có thể học được những kinh nghiệm gì từ một nước có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhưng có nền kinh tế phát triển cao như Nhật Bản?

Hoặc Chúng ta có thể học được những kinh nghiệm gì từ một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới nhưng nghèo tài nguyên và nhiều thiên tai?  

	Câu hỏi bài học
	1.  Hãy xác định vị trí địa lý của Nhật Bản trên bản đồ; trình bày được đặc điểm và ý nghĩa của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản? 

2. Trình bày, giải thích đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

3. Các đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản có những điểm gì giống và khác biệt so với nước ta? 
4. Tìm hiểu đặc điểm dân cư và tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội Nhật Bản? 

5. Người Việt Nam chúng ta nên học những điều gì từ người dân Nhật Bản? 

6. Hãy trình bày những đặc điểm tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong từng thời kì khác nhau? Các sản phẩm công nghiệp nổi bật của Nhật Bản chiếm trên 20% sản phẩm, sản lượng của thế giới? Tại sao nói “Từ 1991 đến nay, Nhật Bản xứng đáng là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới”. 

7. Từ đặc điểm tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, hãy nêu các biện pháp để nước ta trở thành một nước công nghiệp có trình độ phát triển cao? 

8. Kể tên và chỉ trên bản đồ bốn vùng kinh tế và các trung tâm kinh tế tiêu biểu của Nhật Bản? 

9. Hãy trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp Nhật Bản? Phân bố chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Nhật Bản? Giải thích sự phân bố đó? 

10. Sức mạnh của ngành dịch vụ Nhật Bản thể thiện qua cơ cấu GDP và vị trí so với các nước trên thế giới như thế nào? Bạn hàng chính của Nhật Bản là những nhóm nước nào, kể tên các bạn hàng tiêu biểu? Đặc điểm nổi bật của các hoạt động dịch vụ chính. 

11. Trình bày những thuận lợi, khó khăn của ngành nông nghiệp Nhật Bản? Biện pháp phát triển, hiện trạng sản xuất và phân bố nông nghiệp? 

12. Tìm thông tin và lập bảng số liệu thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm từ 1990 – 2013 (chọn 5 mốc thời gian cụ thể). 

13. Trình bày cách tính cán cân thương mại và các biểu đồ thích hợp để thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2013? 

14. Trình bày các bước vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2013

15. Trình bày đặc điểm hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản? (Sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nhập khâu, cán cân thương mại, bạn hàng chủ yếu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức)


Bước 4: Giáo viên hướng dẫn lập kế hoạch nhóm, kế hoạch làm việc của cả lớp trong thời gian thực hiện dự án.

Giáo viên hỗ trợ gợi ý cho học sinh một số nguồn tài liệu có thể tham khảo (Tùy theo tình hình của địa phương): Thư viện trường, phòng đồ dùng (Bản đồ tỉ lệ lớn), các trang web (Giáo viên cung cấp cho học sinh một số địa chỉ như http://www.mofa.gov.vn là trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, http://vi.wikipedia.org/ là trang từ điển Bách khoa toàn thư mở...).

Bước 5: GV cho các nhóm ký kết hợp đồng học tập và giải đáp những thắc mắc của học sinh (cách tổ chức, nội dung triển khai, tài liệu bổ sung...)

GV hẹn lịch gặp tiếp theo. 

Hoạt động 2: Triển khai dự án (Tuần 2 – tiết 2)
Học sinh làm việc theo nhóm được phân công, chủ động thực hiện các nhiệm vụ ứng với 15 câu hỏi nội dung đã đặt ra. Cụ thể:

- Ban tổ chức 

+ Nhóm 1 BTC: Lên kịch bản chương trình và thiết kế giấy mời (kết hợp cùng nhóm tuyên truyền tạo ấn phẩm trình bày trên Word hoặc Publisher)
+ Nhóm 2 BTC (tuyên truyền):  viết 1 bài báo (hoặc phóng sự), 1 tờ ấn phẩm quảng cáo thể hiện được mục đích chính của hội thảo khoa học theo ý tưởng chỉ đạo của câu hỏi khái quát (trên ấn phẩm có trang giấy mời), sưu tầm các đoạn Video Clip, hình ảnh về đất nước, con người, kinh tế của Nhật Bản….
+ Nhóm 3BTC (dẫn chương trình):  viết lời dẫn xây dựng các câu hỏi giao lưu với khán giả giữa các báo cáo).
- Ban chuyên môn: Sưu tầm các tài liệu về nội dung bài học (bài báo, tạp chí, Video Clip, số liệu thống kê... ) và đề xuất  nội dung sẽ trình bày trong hội thảo.
Giáo viên theo dõi, đôn đốc học sinh, định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện. Các nhóm trao đổi, chia sẻ, thông báo cho nhau về những công việc (kết quả) trung gian đã thực hiện được.

Giáo viên gặp học sinh theo lịch để giải đáp các câu hỏi và hỗ trợ học sinh về công nghệ.

Hoạt động 3: Kết thúc dự án (Tuần 3 – Tiết 3)

- Học sinh trình bày dự án trong hội thảo với các vai:

+ Ban tổ chức chương trình.

+ Các báo cáo viên (Trình bày 5 -7 phút)

+ Người tham gia hội thảo.

- Khách mời: 

+ Buổi học bình thường: giáo viên bộ môn trong tổ, giáo viên chủ nhiệm lớp. 

+ Dạy chuyên đề, dạy thực tập: Đại diện Ban giám hiệu, khối chủ nhiệm, tổ bộ môn.

Hoạt động 4: Đánh giá, tổng kết dự án (Sử dụng tiết NGLL hoặc tiết sinh hoạt lớp hoặc 1/2 tiết của bài 10)

- Các nhóm thảo luận, rút kinh nghiệm, đề nghị khen thưởng cá nhân có đóng góp tích cực.

- Giáo viên tổng kết bài học, chốt lại những điểm chính của nội dung, đánh giá quá trình làm việc thực hiện dự án của từng nhóm. 

- Các nhóm nộp lại các sản phẩm và biên bản làm việc nhóm, ghi chép cá nhân. 

- Các cá nhân nộp bản ghi chép (trong vai người tham gia hội thảo)


PHỤ LỤC 1
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH

(Trước khi thực hiện dự án)

Họ và tên: __________________________________ Lớp _____

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống trong bảng có câu trả lời phù hợp với em.

1. Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung nào về đất nước Nhật Bản?

	Nội dung
	Có
	Không

	Vị trí địa lý, thiên nhiên tươi tươi đẹp nhưng nghèo tài nguyên, nhiều thiên tai? 
	
	

	Những hành động của con người Nhật Bản khiến “cả thế giới phải nghiêng mình”? 
	
	

	Những nguyên nhân khiến Nhật Bản xứng đáng là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới? 
	
	

	Những thành tựu hàng đầu thế giới trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp?
	
	

	Các bạn hàng của Nhật Bản? 
	
	


2. Em muốn thực hiện nhiệm vụ học tập nào trong dự án? 

	Nhiệm vụ
	Có
	Không

	Đóng vai thành viên Ban tổ chức, thiết kế chương trình, giấy mời đại biểu.
	
	

	Đóng  vai thành viên Ban chuyên môn xây dựng nội dung.
	
	

	Đóng vai thành viên Ban tổ chức, người dẫn chương trình, viết lời dẫn và xây dựng câu hỏi giao lưu với khán giả.
	
	

	Đóng vai thành viên thành viên Ban tổ chức thiết kế ấn phẩm tuyên truyền hoặc poster quảng cáo cho chương trình, phóng sự ngắn hoặc video clip quảng cáo trong chương trình.
	
	

	Viết 1 tiểu phẩm giới thiệu về vị trí địa lý/ điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên/ nền kinh tế của Nhật Bản trong vai một lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản sang thăm Việt Nam? 
	
	

	Đóng vai người tham gia hoạt động ngoại khóa.
	
	



PHỤ LỤC 2 
NHẬT KÍ CÁ NHÂN

Họ và tên: ________________________________ Lớp _____ Nhóm: _____________

Nhiệm vụ trong dự án: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________

	Ghi lại những hiểu biết của em về nước Nhật Bản? 

	

	Những điều em muốn hiểu biết (hoặc còn thắc mắc) về nước Nhật Bản?

	

	Những điều em hiểu được sau khi thực hiện dự án?

	

	Em cảm thấy hứng thú nhất với nội dung nào trong dự án? Vì sao?

	

	Theo em, mục đích (ý nghĩa) của dự án này là gì?

	

	Những ý kiến đề xuất?

	


	                                                                             
	Chữ kí của học sinh


PHỤ LỤC 3 
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP

THÔNG TIN CHUNG
Tên nhóm: ___________________________________________________________

Nội dung nhóm tìm hiểu: _______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nhóm trưởng: ________________________________________________________

Thư ký: ______________________________________________________________

CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
	Mục tiêu
	Nội dung

	Học sinh đạt được mục tiêu bằng cách
	

	Trách nhiệm của học sinh
	

	Trách nhiệm của giáo viên
	

	Sản phẩm học tập
	

	Đánh giá mức độ hoàn thành
	

	Các lần gặp mặt trong quá trình làm việc
	


	Chữ ký của giáo viên
	Chữ ký của học sinh



PHỤ LỤC 4.1 
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG (1)

Tìm hiểu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên nước Nhật Bản
Tên nhóm: ____________________________________________________________

Các thành viên: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu kết hợp với sách giáo khoa Địa lí 11 (Bài 9) và những hiểu biết của bản thân trả lời các câu hỏi dưới đây: 
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Hãy xác định vị trí địa lý của Nhật Bản trên bản đồ; trình bày được đặc điểm và ý nghĩa của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản? 

	2
	Trình bày, giải thích đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

	3
	Các đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản có những điểm gì giống và khác biệt so với nước ta? 



PHỤ LỤC 4.2 
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG (2)

Tìm hiểu dân cư Nhật Bản
Tên nhóm: ____________________________________________________________

Các thành viên: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu kết hợp với sách giáo khoa Địa lí 11 (Bài 9) và những hiểu biết của bản thân trả lời các câu hỏi dưới đây: 
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Tìm hiểu đặc điểm dân cư và tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội Nhật Bản? 

	2
	Người Việt Nam chúng ta nên học những điều gì từ người dân Nhật Bản? 



PHỤ LỤC 4.3 
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG (3)

Tìm hiểu quá trình phát triển kinh tế và các vùng kinh tế Nhật Bản

Tên nhóm: ____________________________________________________________

Các thành viên: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu kết hợp với sách giáo khoa Địa lí 11 (Bài 9) và những hiểu biết của bản thân trả lời các câu hỏi dưới đây: 
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Hãy trình bày những đặc điểm tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong từng thời kì khác nhau? 

Các sản phẩm công nghiệp nổi bật của Nhật Bản chiếm trên 20% sản phẩm, sản lượng của thế giới? 

Tại sao nói “Từ 1991 đến nay, Nhật Bản xứng đáng là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới”. 

	2
	Từ đặc điểm tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, hãy nêu các biện pháp để nước ta trở thành một nước công nghiệp có trình độ phát triển cao? 

	3
	Kể tên và chỉ trên bản đồ bốn vùng kinh tế và các trung tâm kinh tế tiêu biểu của Nhật Bản? 



PHỤ LỤC 4.4 
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG (4)

Tìm hiểu các ngành kinh tế Nhật Bản

Tên nhóm: ____________________________________________________________

Các thành viên: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu kết hợp với sách giáo khoa Địa lí 11 (Bài 9) và những hiểu biết của bản thân trả lời các câu hỏi dưới đây: 
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Hãy trình bày đặc điểm của ngành công nghiệp Nhật Bản? 

Phân bố chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Nhật Bản? 

Giải thích sự phân bố đó

	2
	Sức mạnh của ngành dịch vụ Nhật Bản thể thiện qua cơ cấu GDP và vị trí so với các nước trên thế giới như thế nào? 

Bạn hàng chính của Nhật Bản là những nhóm nước nào, kể tên các bạn hàng tiêu biểu? 

Đặc điểm nổi bật của các hoạt động dịch vụ chính. 

	3
	Trình bày những thuận lợi, khó khăn của ngành nông nghiệp Nhật Bản? Biện pháp phát triển, hiện trạng sản xuất và phân bố nông nghiệp? 



PHỤ LỤC 4.5 
PHIẾU HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG (5)

Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Tên nhóm: ____________________________________________________________

Các thành viên: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Nhiệm vụ : Sưu tầm tài liệu kết hợp với sách giáo khoa Địa lí 11 (Bài 9) và những hiểu biết của bản thân trả lời các câu hỏi dưới đây: 
	Câu hỏi
	Nội dung

	1
	Tìm thông tin và lập bảng số liệu thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm từ 1990 – 2013 (chọn 5 mốc thời gian cụ thể). 

	2
	Trình bày cách tính cán cân thương mại và các biểu đồ thích hợp để thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2013? 

	3
	Trình bày các bước vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 – 2013

	4
	Trình bày đặc điểm hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản? (Sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nhập khâu, cán cân thương mại, bạn hàng chủ yếu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức)



PHỤ LỤC 5 
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM

THÔNG TIN CHUNG
Tên nhóm: _____________________________ Số lượng thành viên: ___________

Nội dung nhóm tìm hiểu: _______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nhóm trưởng: ________________________________________________________

Thư ký: ______________________________________________________________

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
	STT
	Họ và tên
	Công việc được giao
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



QUY ĐỊNH LÀM VIỆC NHÓM
	Quy định về giờ giấc

	

	Quy định về tiến độ

	

	Quy định về trách nhiệm của cá nhân

	

	Quy định về trách nhiệm của tập thể

	


Chữ ký của các thành viên trong nhóm

PHỤ LỤC 6 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Lần thứ ______

Thời gian: _____________________________ Địa điểm: ____________________

Tên nhóm: _____________________________ Số lượng thành viên: ___________

Thành viên vắng mặt: _________________________________________________

Nội dung nhóm tìm hiểu: _______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

	Những việc đã làm được

	

	Những việc chưa làm được

	

	Cách giải quyết những việc chưa làm được

	

	Ý kiến đề xuất

	


        Người điều hành 




                    Thư ký

PHỤ LỤC 6 
PHIẾU  ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO

Tên nhóm: _____________________________ Số lượng thành viên: ___________

Nội dung nhóm trình bày: ______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Thang điểm: 
1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Bố cục
	1
	Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Cấu trúc mạch lạc, lô gic
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	 Nội dung phù hợp với tiêu đề
	1
	2
	3
	4
	5

	Nội dung
	4
	Nội dung chính rõ ràng, khoa học
	1
	2
	3
	4
	5

	
	5
	Các ý chính có sự liên kết 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Có liên hệ với thực tiễn
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Có sự kết nối với kiến thức đã học
	1
	2
	3
	4
	5

	
	8
	Sử dụng kiến thức của nhiều môn học
	1
	2
	3
	4
	5

	Lời nói, cử chỉ
	9
	Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa phải, đủ nghe
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí
	1
	2
	3
	4
	5

	
	11
	Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi
	1
	2
	3
	4
	5

	
	12
	Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày
	1
	2
	3
	4
	5

	
	13
	Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự
	1
	2
	3
	4
	5

	Sử dụng công nghệ
	14
	Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	15
	Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý
	1
	2
	3
	4
	5

	
	16
	Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	17
	Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện. 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	18
	Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày
	1
	2
	3
	4
	5

	
	19
	Trả lời các câu hỏi thêm từ người dự
	1
	2
	3
	4
	5

	
	20
	Phân bố thời gian hợp lí
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số mục đạt điểm
	
	
	
	
	


Điểm trung bình  ________________ (Cộng tổng điểm chia cho 20 nếu sử dụng công nghệ, chia cho 17 nếu không sử dụng công nghệ)
Chữ kí người đánh giá


PHỤ LỤC 7 
PHIẾU  ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG

	Họ và tên: 
	________________________________________

	Thuộc nhóm: 
	________________________________________


Thang điểm: 
1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Ghi chép
	1
	Có ghi chép cá nhân
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Nội dung ghi chép hợp lí
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	3
	Có phân công công việc cụ thể cho từng thành viên
	1
	2
	3
	4
	5

	
	4
	Có ý kiến để nhận được  phân công hợp lí trong nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ thành viên khác
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Thực hiện đúng các quy định do nhóm đề ra
	1
	2
	3
	4
	5

	Sưu tầm tài liệu
	8
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	9
	Nguồn tài liệu phong phú, gắn với thực tế
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực bổ sung cho nhiệm vụ của bản thân
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số mục đạt điểm
	
	
	
	
	


Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) ___________________________

Chữ kí người đánh giá


PHỤ LỤC 8 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM

	Họ và tên: 
	________________________________________

	Thuộc nhóm: 
	________________________________________


Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc  (Khoanh tròn điểm cho từng mục)

	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Thái độ học tập
	1
	Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được giao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	Tích cực, tự giác trong học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	
	4
	Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với giáo viên phải là câu hỏi liên quan đến nội dung của chủ đề 
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	5
	Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Có sự sáng tạo trong hoạt động
	1
	2
	3
	4
	5

	
	8
	Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm việc nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	Kết quả
	9
	Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng
	1
	2
	3
	4
	5


Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) ___________________________

Chữ kí người đánh giá

PHỤ LỤC 9 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC

	Họ và tên: 
	________________________________________

	Thuộc nhóm: 
	________________________________________


Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc

(Khoanh tròn điểm cho từng mục)

	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Tổ chức
	1
	Có khả năng điều hành các bạn
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Quan tâm đến khách mời và người tham dự
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	 Diễn biến chương trình phù hợp với hội thảo
	1
	2
	3
	4
	5

	Chất lượng sản phẩm
	4
	Sử dụng kiến thức của nhiều môn học để hoàn thành khâu tổ chức
	1
	2
	3
	4
	5

	
	5
	Có đủ sản phẩm theo yêu cầu 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Trang trí phù hợp với lứa tuổi
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình trong sản phẩm
	
	
	
	
	

	Sử dụng công nghệ
	8
	Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	9
	Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Hiệu ảnh hài hòa với chữ
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	11
	Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện. 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	12
	Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày
	1
	2
	3
	4
	5

	
	13
	Quan tâm đến sự khác biệt của từng nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	14
	Phân bố thời gian hợp lí cho các tiết mục giải trí
	1
	2
	3
	4
	5

	
	15
	Nhiều người biết đến chương trình
	
	
	
	
	

	Tổng số mục đạt điểm
	
	
	
	
	


Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 15) ___________________________

Chữ kí người đánh giá

PHỤ LỤC 10 
PHIẾU TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ THEO DỰ ÁN NHẬT BẢN

	STT
	Họ và tên
	Cá nhân trong hoạt động định hướng
	Cá nhân trong hoạt động nhóm
	Trình bày của nhóm
	Đánh giá chung

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Xây dựng bảng mô trả các yêu cầu và biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra

4.1. Bảng mô tả các yêu cầu
Bảng mô tả mức yêu cầu cần đạt của các loại câu hỏi/bài tập đánh giá năng lực

của học sinh trong chuyên đề
	Nội dung/chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Nhật Bản
	Xác định vị trí địa lý của Nhật Bản trên bản đồ.

Kể tên một số địa danh.
	Sử dụng bản đồ tự nhiên trình bày được đặc điểm của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. 
	Sử dụng bản đồ tự nhiên trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí Nhật Bản. 
	

	
	
	Dựa vào bản đồ tự nhiên trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản
	Dựa vào bản đồ tự nhiên phân tích  những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế.
	

	
	
	Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
	
	Vận dụng giải thích năng suất lao động của Việt Nam. 

	
	
	Trình bày và giải thích được tình hình kinh tế Nhật Bản qua một số thời kì. 
	
	

	
	
	Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. 
	
	

	
	
	Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.
	
	

	
	
	
	Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu
	

	Định hướng các năng lực được hình thành
	+ Năng lực chung: giải quyết vấn đề; sử dụng ngôn ngữ. 

+ Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng bản đồ; sử dụng số liệu thống kê.


4.2. Gợi ý câu hỏi và bài tập trong chủ đề
	Chuẩn kiến thức
	Gợi ý câu hỏi/ bài tập

	Sử dụng bản đồ tự nhiên trình bày được đặc điểm của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. 

	Dựa vào bản đồ tự nhiên Nhật Bản dưới đây: 


a. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản? 

b. Đánh giá thuận lợi, khó khăn của vị trí địa lí Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế? 

	Sử dụng bản đồ tự nhiên đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí Nhật Bản. 
	

	Dựa vào bản đồ tự nhiên trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản

Dựa vào bản đồ tự nhiên phân tích  những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế.
	1. Dựa vào bản đồ tự nhiên Nhật Bản và thông tin dưới đây, trả lời các câu hỏi: 

CƯỜNG QUỐC NGHÈO KHOÁNG SẢN
Nhật Bản là quốc gia quần đảo, nghèo tài nguyên khoáng sản. Khu vực khai thác dầu ở phía bắc đảo Hôcaiđô và đảo Hônsu chỉ đáp ứng được khoảng 1% nhu cầu của đất nước. Khí tự nhiên cũng không đáng kể. Than đá có ở miền bắc đảo Kiuxiu và đảo Hônsu nhưng có giá trị không lớn. Nhờ có mạng lưới sông suối dày đặc mà Nhật Bản có nguồn thủy điện phong phú và ngày nay đã trở thành một trong những quốc gia có sản lượng thủy điện lớn vào bậc nhất thế giới. Nguồn khoáng sản kim loại cũng không đáng kể. 

Câu hỏi 1: Khó khăn chủ yếu nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là: 
A. Bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.

B. Trữ lượng các loại khoáng sản không đáng kể.

C. Nhiều núi lửa, động đất.

D. Nhiều đảo lớn, đảo nhỏ cách xa nhau. 

Câu hỏi 2: Những điểm nào sau đây đúng với khí hậu miền Bắc Nhật Bản? 
A. Mùa hạ nóng, thường có mưa to và bão. 

B. Khí hậu ôn đới.

C. Mùa đông dài, lạnh và có tuyết. 

2.  Dựa vào bản đồ tự nhiên Nhật Bản: 

a. Nêu đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản? 

b. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản? 

	Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
	1. Dân cư Nhật Bản nổi bật với đặc tính

A. Tập trung nhiều vào các đô thị. 

B. Người già ngày càng nhiều. 

C. Tuổi thọ ngày càng cao. 

D. Có tinh thần trách nhiệm tập thể rất cao. 

2. Cho bảng số liệu dưới đây: 

SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI

Năm

1950

1970

2005

Nhóm dưới 15 tuổi (%)

35,4

23,9

13,9

Nhóm từ 15 – 64 tuổi (%)

59,6

69,0

66,9

Nhóm 65 tuổi trở lên (%)

5,0

7,1

19,2

a. Ý kiến “Dân số Nhật Bản đang già hóa”  có đúng không? 

b. Em hãy đưa ra những lí do để chứng minh cho câu trả lời của mình? 

c. Tác động của sự biến động cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

	Vận dụng giải thích năng suất lao động của Việt Nam. 
	Theo TS. Hồ Đức Hùng, Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh: “năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thấp hơn In – đô – nê – xi –a 10 lần, Ma – lay – xi –a 20 lần, Thái Lan 30 lần, Nhật Bản 135 lần”. 

a. Hãy liệt kê những đức tính tốt đẹp của người Nhật Bản và liên hệ với Việt Nam?

b. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em cần có những hành động gì để nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong tương lai?

	Trình bày và giải thích được tình hình kinh tế Nhật Bản qua một số thời kì. 
	1. Hãy chọn các cụm từ: “Nỗ lực hợp lí hóa”, “Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng’, “Hiện đại hóa các ngành kinh tế”, “Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài”, “Phát triển các ngành mũi nhọn theo từng thời kì”, “Đầu tư vốn lớn”, “Phát triển những ngành có hàm lượng khoa học kĩ thuật cao” để điền vào bảng dưới đây cho hợp lý: 

Thời gian

Đặc điểm kinh tế

Thập kỉ 50 – 70

Thập kỉ 80 – 90

2. Tại sao Nhật Bản lại áp dụng cơ cấu kinh tế hai tầng (Vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công)? 

3. Từ năm 1991 đến nay, đặc điểm kinh tế nào khiến Nhật Bản vẫn là một trong những cường quốc kinh tế thứ hai thế giới? 

	Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. 
	1. Dựa vào thông tin dưới đây và những kiến thức đã học, trả lời câu hỏi: 

CƯỜNG QUỐC CÓ NHIỀU LĨNH VỰC DẪN ĐẦU THẾ GIỚI

Các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, hệ thống bán lẻ, giao thông và thông tin liên lạc của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới. Nhật Bản chiếm vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất máy công nghiệp và thiết bị điện tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh, sản phẩm tơ tắm và tơ sợi tổng hợp, giấy in báo.... Nhật còn đứng hàng đầu về sở hữu các công ty đa quốc gia, thương hiệu kĩ thuật và máy móc. 


Một trong những đặc điểm nổi bất của nền kinh tế Nhật đó là sự liên kết giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, ngân hàng tạo nên một vòng khép kín và chặt chẽ với nhau. Họ cũng đảm bảo đời sống cho người lao động một cách thỏa đáng. 

a. Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản? 
b. Điểm nào sau đây là đặc điểm của ngành hải sản Nhật Bản? 

A. Tôm, cua, cá thu, cá ngừ là các sản phẩm đánh bắt chính. 

B. Nghề nuôi trồng hải sản không được chú trọng phát triển. 

C. Sản lượng hải sản đánh bắt hàng năm cao. 

D. Ngư trường ngày nay bị thu hẹp so với trước đây. 

c. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản là: 

A. Do nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu công nghiệp. 

B. Do nhu cầu liên hệ giữa các đảo trong nước. 

C. Do sự phát triển của ngoại thương yêu cầu. 

D. Do lãnh thổ đất nước là quần đảo cách xa lục địa. 

d. Hãy kể tên 3 sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới?

e. Các nội dung thể hiện đặc điểm của ngành công nghiệp Nhật Bản là: 

A. Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, phát triển mạnh mẽ các ngành có trình độ khoa học kĩ thuật cao. 

B. Giá trị công nghiệp đứng đầu thế giới với một số ngành công nghiệp mũi nhọn tiêu biểu như: công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng…

C. Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 2 thế giới, nhiều ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trên thế giới. 

D. Các ngành công nghiệp phát triển và phân bố khá đồng đều trên lãnh thổ. 

E. Các trung tâm công nghiệp tập trung ở ven biển phía Đông đảo Hôn – su.  

2. Dựa vào bảng dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu ngành công nghiệp Nhật Bản? Tại sao ở Nhật Bản có khả năng phát triển cả những ngành không có lợi thế về tài nguyên? 

MỘT SỐ NGÀNH CHIẾM TỈ TRỌNG LỚN

TRONG CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN

Ngành

Sản phẩm

Thành tựu

Công nghiệp chế tạo (chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu)

Tàu biển

Chiếm khoảng 41% sản lượng xuất khẩu của thế giới.

Ô tô

Sản xuất khoảng  25% sản lượng ô tổ của thế giới và xuất khẩu khoảng 45% số xe sản xuất ra. 

Xe gắn máy

Sản xuất khoảng 60% lượng xe gắn máy của thế giới và xuất khẩu 50% sản lượng sản xuất ra. 

Sản xuất điện tử (ngành mũi nhọn của Nhật Bản)

Sản phẩm tin học

Chiếm khoảng 22% sản phẩn công nghệ tin học thế giời.

Vi mạch và chất bán dẫn

Đứng đầu thế giới về sản xuất vi mạch và chất bán dẫn. 

Vật liệu truyền thông

Đứng hàng thứ hai thế giới. 

Rô bốt

(người máy)

Chiếm khoảng 60% tổng số rôbốt của thế giới và sử dụng công nghệ rôbôt với tỉ lệ lớn trong các ngành công nghiệp kĩ thuật cao, dịch vụ. 

Xây dựng và công trình công cộng

Công trình giao thông, công nghiệp

Chiếm khoảng 20% giá trị thu nhập công nghiệp, đáp ứng việc xây dựng các công trình với kĩ thuật cao. 

Dệt

Sợi, vải các loại

Là ngành khởi nguồn của công nghiệp Nhật Bản ở thế kỉ XIX, vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển. 



	Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.
	

	Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu
	Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm

1990

1995

2000

2005

2012

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

595,7

798,9

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

516,7

885,9

Cán cân thương mại

52,2

107,2

99,7

79,0

-87,0

a. Hãy liệt kê các dạng biểu đồ có thể vẽ được thể hiện tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản.
b.  Lựa chọn một dạng phù hợp nhất và vẽ thể hiện. 


PHIẾU KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHẬT BẢN

1. Dựa vào lược đồ tự nhiên Nhật Bản và kiến thức đã học: 

a. Hãy điền các thông tin còn thiếu trong các chỗ trống. 


· Vùng biển Nhật Bản (1) _________________________________ với nhiều loại hải sản như (2) _________________________________ 

· Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu (3) _______________________________

· Thiên tai lớn nhất hàng năm xảy ra ở quốc gia này là (4) __________________

· Là quốc gia (5) _________________________________  khoáng sản.

b. Kết hợp với mục a, hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của Nhật Bản đến sự phát triển kinh tế?

c. Vì sao dân cư Nhật Bản tập trung đông ở vùng ven biển? 

2. Đọc đoạn văn dưới đây kết hợp kiến thức đã học: 

Thảm họa sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 khiến cả thế giới phải nghiêng mình. Kì World Cup 2014, một lần nữa họ khiến cho thế giới phải chú ý tới họ khi ở nước bạn. Trong trận gặp Hy Lạp, Nhật Bản thua cuộc. Cổ động viên Nhật Bản không vì thế mà phá vỡ lối sống lành mạnh, phóng khoáng, ý thức của mình. 


Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những người Nhật đã nán lại, cầm theo những chiếc túi nhựa để nhặt rác vương vãi tại khu vực ghế ngồi của các cổ động viên Nhật.  Trong lúc cổ vũ, họ cũng giống như cổ động viên đến từ các nước khác, có vứt rác xuống khán đài, nhưng khi trận đấu kết thúc, chính họ sẽ ở lại để thu dọn những rác mà mình đã vứt ra. 

Các cầu thủ Nhật Bản luôn nán lại sân nhiều phút sau khi trọng tài thổi cỏi kết thúc trận đấu để cảm ơn khán giả thay vì đi thẳng vào đường hầm như nhiều đội bóng khác. 

Ý thức đó có lẽ cũng đã phần nào lý giải vì sao người Nhật đã vượt qua những khó khăn chồng chất để xây dựng đất nước cường thịnh, vươn mình đứng dậy sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sau thảm họa kép động đất – sóng thần hôm 11/3/2011. 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a. Hãy liệt kê những đức tính của Nhật Bản và ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế? 

b. Hiện nay, đặc điểm nào về dân cư khiến Nhật Bản phải đối mặt với khó khăn tăng tỉ lệ người già, chi phí ngày càng lớn cho các phúc lợi xã hội, suy giảm số dân trong tương lai? 

3. Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học: 


a. Trình bày và giải thích sự phân bố của ngành trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ở Nhật Bản?

b. Tại sao ở Nhật Bản diện tích đất nông nghiệp quá ít chiếm 14% diện tích lãnh thổ, giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ chiểm 1% GDP nhưng sản xuất vẫn đáp ứng được 50% nhu cầu thậm chí có sản phẩm đứng hàng đầu thế giới (Sản lượng tơ tằm)?

4. Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao? 
Chuyên đề 4. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (4 tiết)
I. Nội dung chuyên đề

1. Nội dung 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

2. Nội dung 2: Kinh tế

3. Nội dung 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

4. Nội dung 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

II. Tổ chức dạy học chuyên đề

1. Mục tiêu

- Kiến thức

+ Xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

+ Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

+ Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. 

+ Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế.

+ Nêu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ; cơ chế hoạt động; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.

+ Trình bày được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong Hiệp hội.

- Kĩ năng

+ Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN.

+ Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.
- Thái độ (giá trị)

Cùng nhau hợp tác để xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

- Định hướng các năng lực được hình thành 

+ Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ: Năng lực sử dụng bản đồ; Năng lực sử dụng số liệu thống kê, tranh ảnh, hình vẽ

2. Chuẩn bị của GV và HS

2.1. Chuẩn bị của GV 

- Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Á; Bản đồ phân bố dân cư châu Á; Bản đồ Địa lí tự nhiên khu vực Đông Nam Á.

- Tranh ảnh, video clip về tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Đông Nam Á; Máy chiếu; Phiếu học tập.

2.2. Chuẩn bị của HS

- Sưu tầm tài liệu có liên quan đến khu vực Đông Nam Á.

- Thu thập, xử lí thông tin, viết báo cáo nội dung Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

3. Tiến trình dạy học chuyên đề 

* Ổn định lớp

* Khởi động

Em hãy cho biết:

- Có bao nhiêu nước ở khu vực Đông Nam Á, đó là những nước nào?

- Có bao nhiêu nước ở khu vực Đông Nam Á tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

- Bao nhiêu nước Đông Nam Á có chung Biển Đông.

- Những thiên tai mà các Đông Nam Á thường chịu ảnh hưởng.

- Những nét tương đồng giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

* Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á
1. Vị trí địa lí và lãnh thổ (cá nhân)

- Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 11.1 – Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á (SGK), hoặc Bản đồ Địa lí tự nhiên châu Á (trên bảng), suy nghĩ trả lời các câu hỏi dưới đây và ghi vào vở.

+ Hãy cho biết vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

+ Trình bày ý nghĩa vị trí địa lí của khu vực này.

- Bước 2: HS nghiên cứu tài liệu để trả lời câu hỏi. GV quan sát và hỗ trợ nếu cần.

- Bước 3: GV yêu cầu các HS cạnh nhau trao đổi kết quả và chỉnh sửa cho nhau.

- Bước 4: GV chốt lại một số ý chính để HS đối chiếu và tự chỉnh sửa.

	- Khu vực Đông Nam Á nằm ở phía đông nam của châu Á; tiếp giáp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

- Lãnh thổ Đông Nam Á chia thành 2 bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.

- Ý nghĩa của vị trí địa lí: Có vị trí địa – chính trị quan trọng, đây là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn và cũng là nơi các cường quốc.


2. Đặc điểm tự nhiên và đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á (nhóm)

Phương án 1: các nhóm cùng làm 1 nhiệm vụ

- Bước 1: GV yêu cầu HS đọc mục 2, mục 3 SGK, hình Các nước trên thế giới (trang 5 SGK) và kiến thức đã có, các nhóm trao đổi để hoàn thành bảng/phiếu học tập sau:

	
	Đông Nam Á lục địa
	Đông Nam Á biển đảo

	Tên quốc gia
	
	

	Đặc điểm

tự nhiên
	Địa hình
	
	

	
	Đất
	
	

	
	Khí hậu
	
	

	
	Sông ngòi
	
	

	
	Biển
	
	

	
	Sinh vật
	
	

	
	Khoáng sản
	
	

	Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên khu vực Đông Nam Á
	Thuận lợi
	

	
	Khó khăn
	


- Bước 2: Các nhóm trao đổi làm việc, GV quan sát về ý thức, thái độ, tinh thần hợp tác và hỗ trợ các nhóm (nếu cần).

- Bước 3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả, trao đổi, nhận xét lẫn nhau.

- Bước 4: GV nhận xét về kết quả của các nhóm, chỉnh sửa những nội dung chưa đạt yêu cầu, động viên khuyến khích những cá nhân, nhóm có thành tích tốt.

	
	Đông Nam Á lục địa
	Đông Nam Á biển đảo

	Tên quốc gia
	Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma
	Philipin, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Brunây, Đông Timo

	Đặc 

điểm 

tự 

nhiên
	Địa hình
	- Bị chia cắt mạnh, nhiều núi, cao nguyên, ven biển có các đồng bằng lớn.
	- Nhiều đảo, đồng bằng nhỏ hẹp, nhiều đồi, núi và núi lửa.

	
	Đất
	- Đất feralit (ở đồi núi) và đất phù sa (đồng bằng)…
	- Đất feralit (ở đồi núi) và đất phù sa (đồng bằng)…

	
	Khí hậu
	- Nhiệt đới gió mùa
	- Nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo

	
	Sông ngòi
	- Nhiều sông lớn (Mê Công, Mê Nam…)
	- Sông ngắn, dốc

	
	Biển
	- 4/5 quốc gia giáp biển (trừ Lào)
	- Cả 6 quốc gia giáp biển 


	
	Sinh vật
	- Rừng nhiệt đới
	- Rừng xích đạo, rừng nhiệt đới

	
	Khoáng sản
	- Than, sắt, thiếc, dầu khí…
	- Dầu khí, than, đồng…

	Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên khu vực Đông Nam Á
	Thuận lợi
	- Phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Nhiều khoáng sản, là nguồn nguyên liệu cho phát triển kinh tế.

- Nhiều rừng thuận lợi phát triển ngành khai thác và chế biến lâm sản…

	
	Khó khăn
	- Thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần,..

- Diện tích rừng có nguy cơ thu hẹp, tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt, môi trường ô nhiễm…


Phương án 2: giao nhiệm vụ khác nhau giữa các nhóm, cách làm:

- Bước 1: GV yêu cầu HS đọc mục 2, mục 3 SGK, hình Các nước trên thế giới (trang 5 SGK).

- Bước 2: Giao việc cho các nhóm, nhóm có số chẵn tìm hiểu về Đông Nam Á lục địa; nhóm có số lẻ tìm hiểu về Đông Nam Á biển đảo theo bảng/phiếu học tập sau:

	Đặc điểm tự nhiên
	Mô tả đặc điểm

	Địa hình
	

	Đất
	

	Khí hậu
	

	Sông ngòi
	

	Biển
	

	Sinh vật
	

	Khoáng sản
	


- Bước 3: Đại diện nhóm (chẵn, lẻ) trình bày báo cáo.

- Bước 4: Sau khi các nhóm trình bày/mô tả đặc điểm tự nhiên Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo, GV yêu cầu HS suy nghĩ cho biết những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á (liên hệ thực tế Việt Nam) đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Bước 5: HS trả lời, nhận xét/bổ sung; GV nhận xét và chốt lại những nội dung chính.

* Hoạt động 2. Tìm hiểu về dân cư và xã hội Đông Nam Á (cặp)

Cách 1: GV cung cấp cho HS:

1. Bản đồ phân bố dân cư châu Á.

2. Một số hình ảnh về xã hội (phong tục, tập quán, tôn giáo…) ở khu vực Đông Nam Á.

3. Diện tích và dân số một số khu vực và châu lục trên thế giới (tính đến giữa năm 2012)

	Khu vực/châu lục
	Ðông Á
	Ðông Nam Á
	Tây Á
	Châu Âu
	Châu Đại Dương
	Châu Mĩ

	Diện tích (nghìn km2)
	11740,7
	4503,7
	4880,0
	23125,0
	9250,0
	43090,9

	Dân số (triệu người)
	1585,0
	608,0
	244,0
	740,0
	37,0
	948,0

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	0,4
	1,2
	1,9
	0,0
	1,1
	1,0


(Nguồn: Niên giám thống kê 2012)

4. Cơ cấu dân số theo độ tuổi của một số nước Đông Nam Á năm 2005
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Các bước triển khai hoạt động

- Bước 1: Yêu cầu các nhóm dựa vào nguồn tư liệu đã cho và hiểu biết của bản thân, hãy hoàn thành sơ đồ như cách 2.

- Bước 2: Các cặp làm việc. GV quan sát và hỗ trợ (nếu cần).

- Bước 3: Các cặp cạnh nhau trao đổi kết quả.

- Bước 4: Đại diện một số cặp báo cáo.

- Bước 5: GV chốt lại những ý chính.

Cách 2. Đọc nội dung trong SGK, dựa vào bản đồ phân bố dân cư châu Á (trên bảng) và hiểu biết của bản thân, hoàn thành sơ đồ gợi ý sau:
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Các bước tiến hành tương tự như cách 1.
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Cách 3: GV yêu cầu các cặp đọc Đặc điểm dân cư và xã hội Đông Nam Á trong SGK, sau đó thể hiện nội dung đó bằng sơ đồ sao cho biểu hiện được đặc điểm dân cư và xã hội; những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Lưu ý với cách này, GV cần chú ý tới sự sáng tạo của HS khi chuyển kiến thức từ kênh chữ sang dạng sơ đồ.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế khu vực Đông Nam Á

1. Cơ cấu kinh tế (cá nhân)

- Bước 1: Yêu cầu HS dựa vào hình 11.5 – Chuyển dịch cơ cấu GDP một số nước Đông Nam Á (SGK) hoặc GV cập nhật số liệu và vẽ biểu đồ (có thể tham khảo dưới đây), để HS nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu kinh tế một số nước Đông Nam Á.

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (giai đoạn 1991 – 2010)
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- Bước 2. GV mời một vài HS trả lời

- Bước 3: GV chuẩn kiến thức (phân tích sâu về sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam).

	- Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á có sự chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

- Mỗi nước trong khu vực có sự chuyển dịch khác nhau.

- Cơ cấu GDP của Việt Nam đang có sự chuyển dịch khá rõ cả 3 khu vực theo xu hướng tiến bộ.


2. Công nghiệp và dịch vụ (cặp)

- Bước 1: Các cặp đọc nội dung trong SGK (mục II và III), hãy cho biết về ngành công nghiệp và dịch vụ khu vực Đông Nam Á theo dàn ý sau:

a) Công nghiệp

- Xu hướng và mục đích phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 
Cơ cấu ngành công nghiệp của Đông Nam Á.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

- Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong ngành công nghiệp.

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Dịch vụ

Thực trạng và xu hướng phát triển ngành dịch vụ ở Đông Nam Á

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

- Bước 2: Các cặp nghiên cứu nội dung SGK và hoàn thành bài tập. GV quan sát và hỗ trợ các cặp (nếu cần).

- Bước 3: Các cặp trao đổi chéo kết quả và bổ sung cho nhau.

- Bươc 4: Đại diện một vài cặt trình bày, GV nhận xét và lưu ý một số vấn đề cơ bản về công nghiệp và dịch vụ khu vực Đông Nam Á.

	CÔNG NGHIỆP

- Xu hướng và mục đích phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á.

+ Xu hướng

· Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài

· Hiện đại hóa trang thiết bị, chuyển giao  công nghệ

· Đào tạo lao động trình độ cao

· Đẩy mạnh xuất khẩu

+ Mục đích: tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Cơ cấu ngành công nghiệp của Đông Nam Á khá đa dạng (sản xuất và lắp ráp ôtô, xe máy; khai khoáng; chế biến thực phẩm; tiểu thủ công nghiệp …)

- Một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong ngành công nghiệp (...)

DỊCH VỤ

- Phát triển cơ sở hạ tầng cho các khu công nghiệp.

- Phát triển giao thông vận tải.

- Hiện đại hoá mạng lưới thông tin, dịch vụ ngân hàng, tài chính, tín dụng.  


3. Nông nghiệp (nhóm)

Phương án 1: Các nhóm làm các nhiệm vụ khác nhau

- Bước 1: Các cá nhân đọc nội dung trong SGK.

- Bước 2: Dựa vào nội dung đã đọc, các cá nhân tạo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

+ Một số nhóm : Tìm hiểu về trồng lúa nước

· Tiềm năng phát triển

· Tình hình sản xuất

· Phân bố

+ Một số nhóm: Tìm hiểu về cây công nghiệp

· Tiềm năng phát triển

· Tình hình sản xuất

· Phân bố

+ Một số nhóm: Tìm hiểu về chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

· Tiềm năng phát triển

· Tình hình sản xuất

· Phân bố

- Bước 3: Các nhóm trao đổi thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ. GV quan sát thái độ làm việc của các cá nhân, nhóm và hỗ trợ các nhóm.

- Bước 4: Các nhóm có cùng nhiệm vụ trao đổi và bổ sung cho nhau, cử ra 1 nhóm để báo cáo.

- Bước 5: Đại diện các nhóm/nhiệm vụ báo cáo; GV nhận xét và lưu ý những nội dung cơ bản.

	Ngành
	Tiềm năng phát triển
	Tình hình sản xuất
	Phân bố

	Trồng lúa nước
	- Đất phù sa, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước dồi dào.

- Lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm.

	- Cây truyền thống, quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực 

- Sản lượng tăng liên tục (Thái Lan, Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo)
	- Inđônêxia

- Thái Lan

- Việt Nam


	Trồng cây công nghiệp
	- Địa hình, đất đai, khí hậu thích hợp với cây công nghiệp nhiệt đới.

- Lao động đông, thị trường lớn.

	- Cao su, cà phê, hồ tiêu… là những cây công nghiệp chủ yếu, là mặt hàng xuất khẩu quan trọng.

- Sản lượng cao, tăng liên tục.
	- Cao su: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Việt Nam.

- Cà phê và hồ tiêu: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan.

	Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản


	- Nhiều đồng cỏ, lương thực đảm bảo

- Vùng biển rộng, nhiều hải sản

- Sông ngòi dày đặc

	- Chăn nuôi gia súc chưa trở thành ngành chính.

- Là khu vực nuôi nhiều gia cầm.

- Đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản đang phát triển.
	- Trâu, bò: Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam

- Lợn: Việt Nam, Philippin, Thái Lan

- Thủy hải sản: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam..


Phương án 2: Các nhóm cùng làm 1 nhiệm vụ  

Bước 1: Đọc nội dung trong SGK, hoàn thành phiếu học tập: 

	Ngành
	Tiềm năng phát triển
	Tình hình sản xuất
	Phân bố

	Trồng lúa nước
	
	
	

	Trồng cây công nghiệp
	
	
	

	Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
	
	
	


- Bước 2: Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.

- Bước 3: GV nhận xét, đánh giá và lưu ý những nội dung cơ bản.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á (cá nhân)

- Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào hình 11.9 (SGK), nhận xét về cán cân thương mại của một số quốc gia khu vực Đông Nam Á.

- Bước 2: Mời một vài HS trả lời câu hỏi.

- Bước 3: GV chuẩn kiến thức.

	- Có sự chênh lệch về giá trị xuất, nhập khẩu rất lớn giữa các nước.

- Tuy có giá trị xuất, nhập khẩu hơn Xin-ga-po và Thái Lan nhưng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm 4 nước.

- Việt Nam là nước duy nhất có cán cân thương mại âm. Ba nước còn lại (Xin-ga-p, Thái Lan, Mi-an-ma) đều có cán cân thương mại dương.


GV có thể hướng dẫn HS vào trang web https://gso.gov.vn của Tổng cục thống kê để tham khảo số liệu cho cập nhật.

* Hoạt động 5: Tìm hiểu Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN (cả lớp)

- Nội dung này, GV có thể tổ chức dưới dạng Hội thảo khoa học với chủ đề Em biết gì về ASEAN.

- Để tổ chức được hội thảo thành công, GV giao việc cho các cá nhân, các nhóm tìm hiểu trước nội dung này. 

- Tổ chức Hội thảo (báo cáo sản phẩm) 

+  GV giao cho HS chủ động thành lập Ban tổ chức (Trưởng ban tổ chức nên là cán bộ lớp hoặc cán sự bộ môn). 

+ GV động viên, khuyến khích các ý kiến, báo cáo hay. 

+ GV dự với tư cách cố vấn khoa học, chốt lại các nội dung chính khi tổng kết hội thảo.

	HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
1. Sự ra đời và phát triển của ASEAN

2: Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN

a) Mục tiêu chính của ASEAN 

- Có ba mục tiêu chính:

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên

+ Xây dựng khu vực có nền hoà bình, ổn định

+ Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài

- Đích cuối cùng ASEAN hướng tới là “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển”

b) Cơ chế hợp tác của ASEAN 

- Thông qua các hội nghị, các diễn đàn, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, thể thao.

- Thông qua kí kết các hiệp ước hai bên, nhiều bên hoặc các hiệp ước chung

- Thông qua các dự án, chương trình phát triển

- Xây dựng khu vực thương mại tự do…

- Thực hiện cơ chế hợp tác sẽ bảo đảm cho ASEAN đạt được các mục tiêu chính và mục đích cuối cùng là hoà bình, ổn định và cùng phát triển

3: Những thành tựu và thách thức của ASEAN

Thành tựu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khối khá cao.

- Đời sống nhân dân đã được cải thiện.

- Tạo dựng được môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực.

Thách thức: 

- Tăng trưởng không đều, trình độ phát triển chênh lệch dẫn tới một số nước có nguy cơ tụt hậu.

- Còn một bộ phận dân chúng có mức sống thấp, còn tình trạng đói nghèo sẽ là: Lực cản của sự phát triển Nhân tố dễ gây ra mất ổn định xã hội

- Không còn chiến tranh, nhưng vẫn còn tình trạng bạo loạn, khủng bố ở một số quốc gia, gây lên mất ổn định cục bộ

4.  Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN 

a) Tham gia của Việt Nam

- Về kinh tế, giao dịch thương mại của Việt Nam trong khối đạt 30%.

- Tham gia hầu hết các hoạt động về chính trị, văn hoá, giáo dục, xã hội, thể thao.…

- Vị trí của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

b) Cơ hội và thách thức

- Cơ hội: xuất được hàng trên thị trường rộng lớn ngót nửa tỉ dân  

- Thách thức: phải cạnh tranh với các thương hiệu có tên tuổi, uy tín hơn, các sản phẩm có trình độ công nghệ cao hơn 

- Giải pháp: Đón đầu đầu tư và áp dụng các công nghệ tiên tiến để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá.


* Tổng kết và hướng dẫn học tập

- Tổng kết

+ GV để HS tổng kết lại những nội dung cơ bản của chuyên đề.

+ Làm một số câu hỏi, bài tập.

- Hướng dẫn học tập

Để hiểu thêm về Đông Nam Á và mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN, HS có thể tìm đọc tài liệu: 

+ Địa lí các nước Đông Nam Á, Lịch sử lớp 9.

+ http://www.chinhphu.vn/ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

+ http://www.nhandan.com.vn/ "Cộng đồng kinh tế ASEAN: Kết quả hợp tác kinh tế ASEAN và những đóng góp của Việt Nam"
4. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học chuyên đề

Bảng mô tả các yêu cầu đánh giá chuyên đề Đông Nam Á

	Chuyên đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Đông Nam Á
	- Xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ; cơ chế hoạt động.

- Biết được những thành tựu và thách thức của các nước ASEAN.
	- Phân tích được những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế. 


	- Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.

- Sử dụng bản đồ để trình bày ý nghĩa vị trí địa lí,  đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á.
	- Giải thích được một số đặc điểm kinh tế khu vực Đông Nam Á.

- Giải thích được sự cần thiết về mục tiêu phải đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định.


Câu hỏi và bài tập 

Câu 1. Dựa vào Bản đồ địa lí tự nhiên châu Á hãy:

a) Xác định vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á.

Đông Nam Á nằm ở đông nam châu Á, nơi tiếp giáp giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo, vị trí cầu nối giữa lục địa Á-Âu với lục địa Ô-xtrây-li-a.

b) Kể tên các nước quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.

- Các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan và Mi-an-ma.

- Các quốc gia thuộc Đông Nam Á biển đảo: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Đông Ti-mo.

Câu 2: Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khu vực Đông Nam Á.

a) Đặc điểm tự nhiên

- Đông Nam Á lục địa

+ Địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc – tây nam hoặc hướng bắc – nam, nhiều nơi núi lan sát ra biển. Giữa các dãy núi là các thung lũng rộng; ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Một phần lãnh thổ Bắc Mi-an-ma, Bắc Việt Nam có mùa đông lạnh. 
- Đông Nam Á biển đảo
+ Tập trung nhiều quần đảo và hàng vạn đảo lớn, nhỏ. Ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa.

+ Nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu cận xích đạo. 

b) Tài nguyên thiên nhiên

- Khí hậu nóng ẩm; có nhiều loại đất (quan trọng nhất là đất feralit và đất phù sa), mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới.

- Có vùng biển rộng lớn, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

- Có nhiều loại khoáng sản: dầu khí, than, sắt, đồng, thiếc...

- Rừng (xích đạo và nhiệt đới ầm) có diện tích lớn.

Câu 3. Hãy nêu mục tiêu chính của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

- Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.

=> Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Câu 4. Hãy cho biết cơ chế hợp tác của ASEAN.

- Thông qua diễn đàn.

- Thông qua các hiệp ước.

- Tổ chức các hội nghị.

- Thông qua các dự án, chương trình phát triển.

- Xây dựng Khu vực thương mại tự do ASEAN.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

Câu 5. Trình bày những thành tựu và thách thức của ASEAN.

a) Thành tựu

- Về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao, cán cân xuất – nhập khẩu đạt giá trị dương… 

- Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt các quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa, nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần dần tiến kịp trình độ đô thị hóa của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

b) Thách thức

- Trình độ phát triển còn có sự chênh lệch giữa các nước thể hiện ở GDP/người của các nước trong khu vực. 

- Vẫn còn tình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư, điều này sẽ gây trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

- Các vấn đề khác : đô thị hóa diễn ra nhanh làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp cho xã hội, các vấn đề về tôn giáo, sự hòa hợp dân tộc trong mỗi quốc gia, dịch bệnh, thất nghiệp, sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí, các vấn đề về bảo vệ môi trường.

Câu 6. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

- Thuận lợi

+ Khí hậu nóng ẩm, tài nguyên đất phong phú và màu mở (nhất là đất đỏ badan và đất phù sa), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

+ Đông Nam Á có lợi thế về biển. Trong khu vực, trừ Lào, còn các quốc gia khác đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải.

+ Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí, là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

- Khó khăn

+ Thiên tai thường xuyên xảy ra: bão, lũ lụt, động đất, thậm chí còn chịu cả thảm họa sóng thần...

+ Diện tích rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng; nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt...

Câu 7. Phân tích những thuận và lợi trở ngại từ đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

a) Dân cư

- Thuận lợi : dân số đông, trẻ (số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 50%), nguồn lao động dồi dào, giá lao động rẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn, có nhiều khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

- Trở ngại : lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn còn thiếu ; vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống còn nhiều khó khăn...

b) Xã hội

- Thuận lợi 

+ Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới (Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Âu, Mĩ), các nước Đông Nam Á tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo xuất hiện trong lịch sử của nhân loại.

+ Phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa, xã hội của người dân Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng, đó cũng là cơ sở thuận lợi để các quốc gia hợp tác cùng phát triển.

- Trở ngại 

+ Các quốc gia Đông Nam Á đều có nhiều dân tộc. Một số dân tộc phân bố rộng, không theo biên giới quốc gia, điều này gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội mỗi nước.

+ Mâu thuẫn tôn giáo cũng đã xảy ra ở một số nơi, bất đồng về ngôn ngữ giữa các quốc gia, dân tộc...

Câu 8. Dựa vào các bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

	Năm
	Philippin
	Việt Nam



	
	KV I
	KV II
	KV III
	KV I
	KV II
	KV III

	1991
	21,2
	34,3
	44,5
	40,5
	23,8
	35,7

	1995
	21,6
	32,1
	46,3
	27,2
	28,8
	44,0

	2000
	15,7
	32,3
	52,0
	21,8
	36,7
	38,0

	2005
	13,3
	32,7
	54,0
	19,3
	38,1
	42,6

	2010
	11,6
	32,6
	55,8
	18,9
	38,2
	42,9


	Năm
	Campuchia


	Inđônêxia



	
	KV I
	KV II
	KV III
	KV I
	KV II
	KV III

	1991
	49,9
	12,1
	38,0
	19,6
	41,4
	39,0

	1995
	47,1
	15,7
	37,2
	17,1
	41,8
	41,1

	2000
	39,6
	23,3
	37,1
	17,2
	46,1
	36,7

	2005
	29,4
	26,8
	43,8
	14,5
	44,1
	41,4

	2010
	27,3
	26,6
	46,1
	13,2
	41,1
	45,7


- Có sự khác nhau về cơ cấu kinh tế một số nước Đông Nam Á (dẫn chứng).

- Có sự thay đổi về cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, giảm khu vực I, tăng khu vực II và III. (dẫn chứng).

- Sự thay đổi cơ cấu kinh tế có sự khác nhau (dẫn chứng)

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nuớc; tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện hành của một số nuớc và vùng lãnh thổ. 

	Quốc gia
	2005
	2010
	2011

	
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (%)
	Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (đô la)
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (%)
	Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (đô la)
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (%)
	Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (đô la)

	Bru-nây
	0,39
	26248,4
	2,60
	31008,0
	2,21
	40301,2

	Cam-pu-chia
	13,25
	471,1
	5,96
	795,2
	7,07
	896,8

	Đông Ti-mo
	6,22
	462,0
	9,47
	766,0
	10,60
	896,3

	In-dô-nê-xi-a
	5,69
	1257,7
	6,20
	2951,7
	6,46
	3494,6

	Lào
	7,11
	475,5
	8,53
	1158,1
	8,04
	1319,6

	Ma-lai-xi-a
	5,33
	5499,3
	7,15
	8690,6
	5,08
	9977,3

	Mi-an-ma
	13,49
	-
	10,42
	-
	-
	-

	Phi-li-pin
	4,78
	1204,8
	7,63
	2140,1
	3,91
	2369,7

	Xin-ga-po
	7,37
	28952,8
	14,76
	41986,8
	4,89
	46241,0

	Thái Lan
	4,60
	2644,0
	7,81
	4613,7
	0,08
	4972,4

	Việt Nam
	7,55
	700
	6,42
	1273
	6,24
	1517


(Nguồn: Niên giám thống kê 2012)

 Nhận xét về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nuớc; tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện hành của một số nuớc và vùng lãnh thổ.

- Các nước khu vực Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao nhưng có sự khác nhau giữa các nước.

-  Có sự chênh lệch về bình quân đầu người, nhiều nước rất cao (Xin-ga-po, Bru-nây), nhưng có nhiều nước lại rất thấp (Cam-pu-chia, Đông Ti mo, Lào, Việt Nam).

- Thu nhập bình quân một số quốc gia còn thấp đồng nghĩa với việc vẫn còn tình trạng đói nghèo.

Câu 10. Dựa vào hình 11.1 (SGK) hoặc Bản đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đã học, so sánh sự khác nhau về địa hình và khí hậu của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.

	So sánh
	Đông Nam Á lục địa
	Đông Nam Á biển đảo

	Địa hình
	Địa hình bị chia cắt mạnh, các dãy núi chạy dài theo hướng tây bắc – đông nam hoặc bắc – nam, đan xen giữa các dãy núi là các đồng bằng phù sa màu mỡ hoặc các thung lũng rộng.
	Ít đồng bằng, nhiều đồi núi và núi lửa, không thể hiện rõ hướng chung của địa hình.

	Khí hậu
	Nhiệt đới gió mùa.
	Nhiệt đới gió mùa, vừa có khí hậu xích đạo.


Câu 11. Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên châu Á, hãy phân tích ý nghĩa vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á.

- Vị trí địa lí đã tạo cho Đông Nam Á có khí hậu nóng ẩm thuận lợi cho cây trồng nhất là lúa và cây công nghiệp phát triển quanh năm.

- Hầu hết các quốc gia đều nằm giáp biển, nên có điều kiện phát triển các ngành kinh tế biển.

- Nằm trong vành đai sinh khoáng, giàu khoáng sản, vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí, là điều kiện quan trọng để phát triển công nghiệp.

- Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị quan trọng, là nơi giao thoa giữa các nền văn minh lớn nên văn hóa đa dạng; khu vực này cũng là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng.

Câu 12: Vì sao lúa được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á?
- Điều kiện tự nhiên của khu vực thích hợp với đặc điểm sinh thái của cây lúa nước:

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm;

+ Địa hình khá bằng phẳng;

+ Nhiều đồng bằng phù sa châu thổ màu mỡ, đồng bằng ven biển;

+ Nguồn nước tưới dồi dào.

- Hầu hết người dân các nước Đông Nam Á có kinh nghiệm trong việc trồng cây lúa nước. 

Câu 13. Tại sao các nước trong khu vực Đông Nam Á có lợi thế khai thác biển, song sản lượng khai thác còn ít so với các khu vực khác ?

- Về tự nhiên: Đông Nam Á nằm ở khu vực có nhiều tai biến thiên nhiên bất thường (mưa, bão, động đất, sóng thần...).

- Về kinh tế - xã hội 

+ Các phương tiện từ đánh bắt (lưới và các ngư cụ khác) đến các phương tiện chuyên chở (tàu thuyền) của ngư dân trong khu vực còn lạc hậu.

+ Hiện nay, ngư dân vẫn chủ yếu đánh bắt ở ven bờ, ít có tàu lớn đề đánh bắt xa bờ, vì thế đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thủy sản ven bờ, môi trường ô nhiễm.

- Những trở ngại trên làm cho các nước trong khu vực Đông Nam Á có lợi thế khai thác biển, song sản lượng khai thác còn ít so với các khu vực khác.

Câu 14. Vì sao các nước Đông Nam Á có lợi thế phát triển ngành du lịch? Đề xuất một số giải pháp để phát triển du lịch ở khu vực Đông Nam Á.

- Do có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và tính đặc sắc của văn hóa, xã hội nên Đông Nam Á đã trở thành khu vực thu hút du khách.

- Để phát triển du lịch cần: tăng cường tính chuyên nghiệp trong phục vụ, chú ý giữ gìn, bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị thiên nhiên và các giá trị văn hóa, xã hội ở từng quốc gia trong khu vực.

Câu 15. Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?
Mục tiêu của ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định vì:

- Mỗi nước trong khu vực, ở mức độ khác nhau và tùy từng thời kì, giai đoạn lịch sử khác nhau đều đã chịu ảnh hưởng của sự bất ổn định mà nguyên nhân là do vấn đề sắc tộc, tôn giáo hoặc do các thế lực thù địch nước ngoài gây ra nên đều đã nhận thức đầy đủ, thống nhất cao về sự cần thiết phải ổn định để phát triển.

- Trong các vấn đề về biên giới, về đảo, về vùng đặc quyền kinh tế do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh lịch sử để lại nên giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á còn nhiều tranh chấp phức tạp, đòi hỏi cần phải ổn định để đối thoại, đàm phán giải quyết một cách hòa bình.

- Tại thời điểm hiện nay, sự ổn định của khu vực sẽ không tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực.

PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ


TT�
Bước�
Nội dung�
�
1�
Chuyển giao nhiệm vụ�
Giáo viên tổ chức một tình huống có tiềm ẩn vấn đề, lựa chọn một kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp để giao cho học sinh một nhiệm vụ vừa sức. Học sinh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.�
�
2�
Thực hiện nhiệm vụ�
Học sinh hoạt động tự lực giải quyết nhiệm vụ (Cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ).�
�
3�
Báo cáo, thảo luận�
Sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận.�
�
4�
Phát biểu vấn đề�
Từ kết quả báo cáo, thảo luận phát hiện vấn đề cần giải quyết. Giáo viên hướng dẫn học sinh phát biểu vấn đề.�
�






ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP


TT�
Bước�
Nội dung�
�
1�
Chuyển giao nhiệm vụ�
Giáo viên lựa chọn một kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp để giao nhiệm vụ cho học sinh đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề vừa được phát biểu.�
�
2�
Thực hiện nhiệm vụ�
Học sinh hoạt động tự lực giải quyết nhiệm vụ (Cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ).�
�
3�
Báo cáo, thảo luận�
Sử dụng kĩ thuật được lựa chọn, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận.�
�
4�
Lựa chọn giải pháp�
Từ kết quả báo cáo, thảo luận, giáo viên hướng dẫn học sinh lựa chọn các giải pháp phù hợp.�
�






GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


TT�
Bước�
Nội dung�
�
1�
Chuyển giao nhiệm vụ�
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện giải pháp đã lựa chọn để giải quyết vấn đề.�
�
2�
Thực hiện nhiệm vụ�
Học sinh hoạt động tự lực giải quyết vấn đề (Cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ). Hoạt động giải quyết vấn đề có thể (thường) được thực hiện ở ngoài lớp học và ở nhà.�
�
3�
Báo cáo, thảo luận�
Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận.�
�
4�
Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức�
Từ kết quả báo cáo, thảo luận, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận định các kết quả và rút ra kết luận. Giáo viên hợp thức hóa các kiến thức thu được, gợi ý học sinh phát hiện các vấn đề cần giải quyết tiếp theo.�
�






Bước 1: Đăng ký tham gia





Chọn chủ đề





-  Chọn “Sinh hoạt chuyên môn”.


- Chọn “Lĩnh vực”.


- Chọn “Lớp”.


- Chọn chủ đề.





Đăng ký tham gia





Chọn nút “Đăng ký”





Mời thành viên





-  Chọn “Thêm thành viên”.


- Tìm kiếm và mời thành viên vào nhóm.


Lưu ý: có thể tìm kiếm theo chuyên môn, mã giáo viên hoặc tên giáo viên.





Bước 2: Tham gia trao đổi





“Hoạt động – Thông báo”


(Không gian trao đổi của giáo viên toàn quốc, chỉ có thể tham gia khi Bộ GD&ĐT phát động một nội dung trao đổi nào đó)





“Trao đổi nhóm”


(Không gian trao đổi của giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn)





“Hỏi & đáp”


(Không gian trao đổi, hỏi đáp của giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn với Bộ GD&ĐT, các chuyên gia, nhà sư phạm đang quản lý chủ đề SHCM)





Bước 3: Nhóm trưởng nộp sản phẩm





HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 1


I. Khái quát về Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất trong Hệ Mặt Trời


1. Vũ Trụ


- Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà


- Thiên hà là một tập hợp nhiều ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi, bụi, khí và bức xạ điện từ


- Thiên hà có chứa Hệ Mặt Trời gọi là Dải Ngân hà


2. Hệ Mặt Trời


- Hệ Mặt Trời bao gồm 8 hành tinh, Trái Đất đứng thứ 3 tính từ trong ra ngoài.


- Quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có hình e-lip


- Hướng chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời từ Tây sang Đông


3. Trái Đất trong Hệ Mặt Trời


- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km


- Khoảng cách đó để Trái Đất nhận được lượng nhiệt và tốc độ chuyển động quanh Mặt Trời vừa phải ( Hình thành sự sống trên Trái Đất





Nguyên nhân





Trái Đất hình cầu





Hệ quả





Trái Đất được chiếu sáng …………





Nguyên nhân

















Hệ quả


Hiện tượng ngày – đêm luân phiên trên Trái Đất

















Nguyên nhân





Trái Đất hình cầu





Hệ quả


Trái Đất được chiếu sáng một nửa





Nguyên nhân

















Hệ quả


Hiện tượng ngày – đêm luân phiên trên Trái Đất





Trái Đất hình cầu





Trái Đất tự quay quanh trục





HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 2, 3, 4


II. Hệ quả của chuyển động từ quay quanh trục của Trái Đất


�





Chí tuyến Bắc








21/3





22/6





Xích đạo








22/12





Chí tuyến Nam
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Chí tuyến Bắc
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22/6





Xích đạo
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Chí tuyến Nam
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Chí tuyến Bắc








21/3





22/6





Xích đạo
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Chí tuyến Nam
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Chí tuyến Bắc








21/3





22/6





Xích đạo








22/12





Chí tuyến Nam
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Chí tuyến Bắc





Chí tuyến Nam





Vòng cực Bắc





Vòng cực Nam





Xích đạo





Chí tuyến Bắc





Chí tuyến Nam





Vòng cực Bắc





Vòng cực Nam





Xích đạo





Tia


Sáng


Mặt


Trời





22/12





22/6





Tia


Sáng


Mặt


Trời
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21/3





Chí tuyến Bắc





Vòng cực Bắc





Vòng cực Nam





Xích đạo





Chí tuyến Nam





Chí tuyến Bắc





Vòng cực Bắc





Vòng cực Nam





Xích đạo





Chí tuyến Nam
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II. Hệ quả của chuyển động từ quay quanh trục của Trái Đất


�





Xích đạo





A





Dựa vào lược đồ công nghiệp Nhật Bản, hãy cho biết: 


a. Tại sao các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản lại tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam của đảo Hôn – xu? 


b. Tại sao đảo Kiu – xiu lại phát triển công nghiệp nặng? 
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